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PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1. Thông tin về cơ sở cấp bằng và cơ sở đào tạo 

- Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Lâm nghiệp 

- Đơn vị đào tạo: Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh 

1.2. Một số thông tin về chương trình đào tạo 

- Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Kế toán 

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Ngành đào tạo: 

Tiếng Việt: Kế toán 

Tiếng Anh: Accounting 

- Mã ngành: 52340301 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Loại hình đào tạo: Chính quy 

- Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 136 tín chỉ 

1.3. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân kế toán cho doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn 

vị kinh tế - xã hội khác.  

Cử nhân kế toán của Trường Đại học Lâm nghiệp được đào tạo theo khung chương 

trình đào tạo kế toán chung theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo có chọn lọc theo 

chương trình đào tạo tiên tiến của các trường thuộc khối ngành kinh tế. 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kế toán của trường Đại học Lâm nghiệp có đầy đủ kiến 

thức, kỹ năng và phẩm chất để thực hiện các công việc về kế toán – tài chính trong các loại 

hình doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong nền kinh tế. 

1.4. Thông tin  tuyển sinh 

- Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc. 

- Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo 

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Khối thi xét tuyển điểm: 

 A00: Toán, Lý, Hóa 

 B00: Toán, Hóa, Sinh 

 D01:Toán, Lý, Tiếng Anh 

 D00:Toán, Văn, Tiếng Anh 

 Xét học bạ THPT 
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PHẦN 2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ đạt được các yêu cầu sau đây: 

2.1  Kiến thức 

- Vận dụng các kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng 

trong hành vi và các ứng xử hàng ngày. 

- Vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải quyết 

những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo. 

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng 

để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán và Có thể tiếp tục học tập ở 

trình độ cao hơn. 

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức về luật, chuẩn mực và chế độ kế toán của 

Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống kê 

- Vận dụng các kiến thức về tổ chức công tác kế toán (tổ chức bộ máy kế toán, hệ 

thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo, công tác kiểm tra kế toán tổ chức 

bảo quản và lưu trữ kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán) trong 

các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính - sự nghiệp 

- Vận dụng các kiến thức về lập kế hoạch tài chính; phân tích, đánh giá được hoạt 

động kinh doanh; phân tích tài chính trong các loại hình doanh nghiệp. 

- Vận dụng kiến thức xây dựng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội trong các loại 

hình doanh nghiệp 

- Có kiến thức thực tiễn về kế toán, kiểm toán; tiếp cận và hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ theo từng vị trí công việc được phân công 

2.2 Kỹ năng 

2.2.1 Kỹ năng nghề nghiệp 

-  Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và 

thực tiễn của ngành kế toán trong những bối cảnh khác nhau. 

- Có kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức 

công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp; 

- Có khả năng thực hiện toàn bộ công việc kế toán từ khâu chứng từ, sổ kế toán đến 

báo cáo kế toán 

- Có kỹ năng lập, kê khai, quyết toán thuế trong các loại hình doanh nghiệp 

- Có kỹ năng lập và phân tích dự toán, kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, phân 

tích tài chính và phân tích kinh doanh 

2.2.2 Kỹ năng mềm 

- Có khả năng soạn thảo và trình bày các văn bản kinh tế, văn bản hành chính 
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- Có kỹ năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, hệ thống các văn bản pháp 

quy phục vụ cho chuyên môn, nghiệp vụ 

- Có khả năng linh hoạt thích ứng trong các hoàn cảnh mới, làm việc có kế hoạch, 

suy nghĩ và làm việc độc lập sáng tạo; luôn tập trung cho kết quả công việc 

- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: kỹ năng tổ chức phối hợp với các thành viên 

trong nhóm, kỹ năng lắng nghe, thu nhận; kỹ năng thuyết trình giảng giải, kỹ năng tổng 

hợp ý kiến, kỹ năng phản biện và bảo vệ quan điểm 

2.2.3 Kỹ năng ngoại ngữ - tin học 

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức: Có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay 

bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành Kế toán, kiểm toán; 

- Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông 

thường. 

- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng 

- Sử dụng được phần mềm kế toán; Có khả năng nghiên cứu để sử dụng các phần 

mềm quản lý khác 

2.3  Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

- Thái độ cầu thị. 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán đã được đào tạo 

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau 

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; 

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông 

thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn 

2.4 Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

+ Yêu cầu về ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán đạt trình độ tiếng anh 

Toeic 450 điểm do Trường Đại học lâm nghiệp tổ chức thi hoặc các chứng chỉ khác 

tương đương. 

+ Yêu cầu về tin học: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán đạt trình độ tin học ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 

11/03/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông. 

2.5  Vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp 

Nhóm 1 – Nhân viên kế toán: Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ 

chức kinh tế và các tổ chức khác; có thể đảm nhiệm các công việc như: kế toán tiền mặt, 

kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu – chi phí, kế toán công nợ phải thu – phải trả. 
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Triển vọng trong tương lai có thể trở thành Kế toán trưởng.   

Nhóm 2 -  Chuyên viên phân tích và tư vấn: Có khả năng làm việc tại các công ty 

cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp; có thể đảm nhận công việc trợ 

lý phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính. 

Nhóm 3 – Trợ lý kiểm toán: Có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán; có thể 

đảm nhận công việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các loại hình doanh nghiệp; 

Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng nhóm kiểm toán, kiểm toán viên cao 

cấp. 

Nhóm 4 – Nghiên cứu viên và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại 

các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc: tham gia 

nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến kế toán, kiểm toán; trợ lý giảng dạy các môn học 

có liên quan đến kế toán, kiểm toán; triển vọng trong tương lai có thể trở thành giảng viên, 

nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 

2.6  Khả năng học, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sinh viên ngành Kế toán sau khi ra trường có thể: 

- Tiếp tục học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và các khóa đào tạo có liên quan đến 

kinh tế và Kế toán trong và ngoài nước. 

- Tham gia dự thi lấy chứng chỉ nghề nghiệp Việt Nam hoặc quốc tế về kế toán, kiểm 

toán hoặc chuyên gia tư vấn, phân tích: Kế toán viên chuyên nghiệp (CPA – Certified 

Public Accountant, Chartered Professional Accountant), kiểm toán viên (Certified 

Audititor), Chuyên gia Tài chính (Certified Financial Officer), Chuyên gia kế toán tài 

chính (Certified Financial Accountants). 

2.7 Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

- Assessment Tolkit Resources, Writing learning outcomes http://www.mq.edu.au/ 

- How to design learning outcomes in higher education,  http://nvao.net 

- Writing learning outcomes, Error! Hyperlink reference not valid.  

- Report of Academic standards and qualify assurance committee, University of 

Central Lancashire, 2007 

- Đại học FHM (Cộng hòa liên bang Đức), Đại học tổng hợp Honolulu (Mỹ), 

Challenger Tafe (Australia), Sunderland (Vương Quốc Anh), Đại học Rizal System 

(Phillipiness) ... 

- Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về 

hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo. 

- Chuẩn nào cho chuẩn, http://www.maivoo.com 

- Đâu là chuẩn ra, http://www.tuoitre.com.vn 

- Chuẩn đầu ra của một số trường Đại học của Việt Nam. 

 

http://www.mq.edu.au/
http://nvao.net/
http://www.maivoo.com/
http://www.tuoitre.com.vn/
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PHẦN 3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

3.1 Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

1. Tổng số tín chỉ (TC) phải tích lũy 136 

Trong đó:  

- Khối kiến thức Giáo dục đại cương 

(Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN) 

41 

+ Bắt buộc 35 

+ Tự chọn 6 

- Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 90 

 Kiến thức cơ sở của khối ngành 6 

+ Bắt buộc 6 

 Kiến thức cơ sở của ngành 28 

+ Bắt buộc:  20 

+ Tự chọn: 8 

 Kiến thức ngành 46 

+ Bắt buộc:  36 

+ Tự chọn: 10 

 Khóa luận tốt nghiệp 10 

- Thực tập nghề nghiệp 5 

 

3.2 Khung chương trình đào tạo 

TT Tên học phần 

Tổng 

số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ 
Học 

phần 

tiên 

quyết 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm 

TT 

sản 

xuất 

Lý 

thuyết 

BT/ 

TL 

Bài 

tập 

lớn 

I 
Khối kiến thức giáo dục đại 

cương 
41             

a Kiến thức bắt buộc 35             

1 Những NLCB của CNMLN 5 60 15         

2 Đường lối CM ĐCS Việt Nam 3 35 10         

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5         

4 Pháp luật đại cương 2 30           

5 Tiếng anh HP 1 4 45 15         
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6 Tiếng anh HP 2 3 35 10       5 

7 Tiếng anh HP 3 3 35 10       6 

8 Tiếng anh HP 4 2  20 10        7 

9 Toán cao cấp C 4 45 15         

10 Xác suất thống kê  3 35 10         

11 Tin học đại cương  4 30     30     

b Kiến thức tự chọn 6             

12 Quản lý Nhà nước về kinh tế 3 35 10         

13 Địa lý kinh tế 3 40 5         

14 Xã hội học  2 25 5          

15 Tâm lý học 2 25 5          

16 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 30 15       
 

17 
Kỹ năng giao tiếp trong kinh 

doanh 
2 25 5          

c Giáo dục thể chất   Theo quy định của Bộ Giáo dục và 

đào tạo 

  

d Giáo dục quốc phòng     

II 
Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
90             

a 
Kiến thức cơ sở của khối 

ngành 
6             

18 Kinh tế vi mô 1 3 40 5         

19 Kinh tế vĩ mô 1 3 40 5         

b Kiến thức cơ sở của ngành 28             

b1 Các học phần bắt buộc 20             

20 Toán kinh tế 3 35 10         

21 Tài chính tiền tệ 3 35 5 5        

22 Nguyên lý thống kê 3 35 10       
 

23 Nguyên lý kế toán 2 25 5         

24 Quản trị học 3 30 15         

25 Luật kinh tế 3 40 5       4 

26 Marketing căn bản 3 30 15     

b2 Các học phần tự chọn 8             
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27  Anh văn chuyên ngành  2 20 10 
 

    7 

28  Tổ chức công tác kế toán  2    20 10 
   

23 

29 
 Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại 
2 25 5       

 

30  Kế toán quốc tế 2 25 5       23 

31 Kinh tế lượng 1 3 35 10   
 

  10,18 

32 Thống kê kinh tế 3 35 10 
   

22 

33 Quản trị nhân lực 3 30 15         

34 Kinh tế đầu tư 3 35 10         

c Kiến thức ngành 46             

c1 Các học phần bắt buộc 36             

35 Kế toán tài chính 1 4 50 5 5     23 

36 Kế toán tài chính 2 3 30 15       35 

37 Kế toán quản trị 3 35 10 
   

23 

38 Kiểm toán 3 40 5       35 

39 Thống kê doanh nghiệp 3 35 10       22 

40 Quản lý tài chính công 2 25 5       
 

41 Kế toán ngân sách  3 35 10 
   

23 

42 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 35  10       23 

43 Tài chính doanh nghiệp  3 35 10       21 

44 Kế toán trên máy vi tính 3 20 
  

25 
 

11,35 

45 Quản trị kinh doanh 1 3 35 10       24 

46 Phân tích kinh doanh 3 35 10 
   

22,35 

c2 Các học phần tự chọn 10             

47 Kế toán ngân hàng 3 25 20       23 

48 Thuế 3 35 10 
    

49 Thị trường chứng khoán 3 35 10 
    

50 Thanh toán quốc tế 3 35 10       
 

51 
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp 
2 25 5       43 

52 
Tài chính doanh nghiệp nâng 

cao 
2 25 5       43 
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53 Quản trị kinh doanh 2 3 35 5 5     45 

54 
Quản trị kinh doanh thương 

mại 
3 30 15         

55 Quản lý dự án  3 30 10  5       

56 
Tin học ứng dụng trong quản 

lý kinh tế 
3 25     20   11 

57 Thương mại điện tử 2 20 10         

58 
Khởi sự và tạo lập doanh 

nghiệp 
2 20 10         

59 Kỹ năng làm việc nhóm 2 15 15          

60 Kinh tế nông nghiệp 3 40 5         

61 Kinh tế quốc tế 3 35 10         

62 Kinh tế công cộng 3 45           

d Tốt nghiệp 10             

III Thực tập nghề nghiệp 5             

1 Thực tập nghề nghiệp 1 1             

2 Thực tập nghề nghiệp 2 1 

     

35 

3 Thực tập nghề nghiệp 3 3      36 

IV Tổng 136             

III. Thực tập nghề nghiệp: 5 tín chỉ 

TT Đợt thực tập Nội dung thực tập Số 

TC 

Kỳ dự kiến 

1 Thực tập nghề nghiệp 1 - Kỹ năng sử dụng thiết 

bị văn phòng 

01 Học kỳ 5 hoặc 6 (Bố trí 

cho sinh viên đăng ký 

học theo thời khoá biểu) 

2 Thực tập nghề nghiệp 2 -Kỹ năng viết, tổ chức 

chứng từ và sổ kế toán 

01 Học kỳ 6 

3 Thực tập nghề nghiệp 3 - Thực tập tổng hợp về 

công tác tổ chức kế toán 

của doanh nghiệp  

03 Học kỳ 7 

 

         Tổng số tín chỉ: 136 tín chỉ.  
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3.3 Ma trận kiến thức, kỹ năng theo chuẩn đầu ra đã công bố 

 

BẢNG MÃ HÓA MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – KHUNG CT 2017 

Mã hóa Nội dung 

MT1 Kiến thức 

Kiến 

thức 

chung 

KTC1 Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam 

KTC2 Có kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội, kiến thức chung của khối ngành kinh tế và kiến thức cơ sở của 

ngành kế toán 

Kiến 

thức 

chuyên 

ngành 

KTN1 Lĩnh hội được những kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế 

toán quản trị, kế toán ngân sách, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán 

ngân hàng 

KTN2 Nắm chắc quy trình tổ chức công tác kế toán, hạch toán các nghiệp vụ 

kế toán và quy trình luân chuyển chứng từ 

KTN3 Nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp, quản 

trị doanh nghiệp, phân tích kinh doanh; am hiểu chuẩn mực kế toán và 

tiến độ kế toán để áp dụng trong doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

Kiến 

thức 

KTBT Nắm được kiến thức bổ trợ pháp luật về kinh tế, kế toán, kiểm toán và 

kiến thức ngoại ngữ, tin học 

MT2 Kỹ năng 

 KN1 Sinh viên có kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ 

kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp 

 KN2 Kỹ năng lập và phân tích các báo cáo thuế, báo cáo kế toán tài chính 

và báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

 KN3 Kỹ năng thực hiện công việc kế toán trên các phần mềm kế toán  

 KN4 Kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập, sáng tạo vấn đề 

tài chính, kế toán 

 KN5 Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng 

sử dụng tin học, kỹ năng sử dụng tiếng Anh 

MT3 Phẩm chất đạo đức, thái độ 

 NL1 Có đạo đức, trung thực 

 NL2 Có trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, tự tin, chủ động, sáng 
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tạo 

 NL3 Có ý thức và năng lực hợp tác trong công việc 

 

BẢNG MÃ HÓA CHUẨN ĐẦU RA - KHUNG CT 2017 

 Mã hóa Nội dung 
 

Kiến thức 
 

  

CĐR1 

Vận dụng các kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công 

dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.  
 

CĐR2 
Vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải 

quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.  

CĐR3 

Vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm 

nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán và Có 

thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 
 

CĐR4 
Hiểu và vận dụng được những kiến thức về luật, chuẩn mực và chế độ kế 

toán của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống kê  

CĐR5 

Vận dụng các kiến thức về tổ chức công tác kế toán (tổ chức bộ máy kế 

toán, hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo, công tác 

kiểm tra kế toán tổ chức bảo quản và lưu trữ kế toán, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác kế toán) trong các loại hình doanh nghiệp và các 

đơn vị hành chính - sự nghiệp 

 

CĐR6 

Vận dụng các kiến thức về lập kế hoạch tài chính; phân tích, đánh giá 

được hoạt động kinh doanh; phân tích tài chính trong các loại hình doanh 

nghiệp. 
 

CĐR7 
Vận dụng kiến thức xây dựng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội trong các 

loại hình doanh nghiệp  

CĐR8 
Có kiến thức thực tiễn về kế toán, kiểm toán; tiếp cận và hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ theo từng vị trí công việc được phân công  

Kỹ năng 
 

Kỹ 

năng 

nghề 

nghiệp 

CĐR9 
Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn của ngành kế toán trong những bối cảnh khác nhau  

CĐR10 

Có kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề liên quan 

đến tổ chức công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp và các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 
 

CĐR11 
Có khả năng thực hiện toàn bộ công việc kế toán từ khâu chứng từ, sổ kế 

toán đến báo cáo kế toán  

CĐR12 Có kỹ năng lập, kê khai, quyết toán thuế trong các loại hình doanh nghiệp 
 



 13  

 

CĐR13 
Có kỹ năng lập và phân tích dự toán, kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, 

phân tích tài chính và phân tích kinh doanh  

Kỹ 

năng 

mềm 

CĐR14 
Có khả năng soạn thảo và trình bày các văn bản kinh tế, văn bản hành 

chính  

CĐR15 
Có kỹ năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, hệ thống các văn 

bản pháp quy phục vụ cho chuyên môn, nghiệp vụ  

CĐR16 

Có khả năng linh hoạt thích ứng trong các hoàn cảnh mới, làm việc có kế 

hoạch, suy nghĩ và làm việc độc lập sáng tạo; luôn tập trung cho kết quả 

công việc 
 

CĐR17 

Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: kỹ năng tổ chức phối hợp với các 

thành viên trong nhóm, kỹ năng lắng nghe, thu nhận; kỹ năng thuyết trình 

giảng giải, kỹ năng tổng hợp ý kiến, kỹ năng phản biện và bảo vệ quan 

điểm 

 

Kỹ 

năng 

ngoại 

ngữ, 

tin học 

CĐR18 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức: Có thể hiểu được các ý chính của một báo 

cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành 

Kế toán, kiểm; Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình 

huống chuyên môn thông thường. 

 

CĐR19 Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng 
 

CĐR20 
Sử dụng được phần mềm kế toán; Có khả năng nghiên cứu để sử dụng các 

phần mềm quản lý khác  

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
 

  

CĐR21 Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán đã được đào tạo 
 

CĐR22 Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao 
 

CĐR23 
Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau  

CĐR24 
Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ;   

CĐR25 
Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật  

CĐR26 Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 
 

CĐR27 Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn 
 

Phẩm chất đạo đức 
 

Phẩm 

chất 

đạo 

đức cá 

nhân 

CĐR28 
Có những phẩm chất cá nhân như phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết, sống 

và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân  

CĐR29 Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lao động 
 

CĐR30 Tự tin, can đảm, trung thành, công nhận thành quả của người khác. 
 

CĐR31 Có tinh thần cầu tiến, tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ. 
 

phẩm 

chất 
CĐR32 

Trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy, tỉ mỉ, nguyên tắc, hành vi chuyên 

nghiệp và Có kỹ năng tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường công tác  
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đạo 

đức 

nghề 

nghiệp 

CĐR33 Có khả năng chịu áp lực công việc 
 

Phẩm 

chất 

đạo 

đức xã 

hội 

CĐR34 Có ý thức cộng đồng 
 

CĐR35 Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp 
 

CĐR36 Tham gia công tác xã hội, đoàn thể 
 

CĐR37 Có kỹ năng giao tiếp tốt 
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MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUẨN ĐẦU RA VÀ MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

  

 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

Mục tiêu 

MT1 MT2 MT3 

Kiến thức 

chung 

Kiến thức chuyên 

ngành 

KT bổ 

trợ 

  

KTC1 KTC2 KTN1 KTN2 KTN3 KTBT KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 NL1 NL2 NL3 

 

 

 

Kiến 

thức 

 CĐR1 X              

CĐR2  X             

CĐR3   X X X          

CĐR4   X X X X         

CĐR5   X X X          

CĐR6   X X X X         

CĐR7   X X X X         

CĐR8   X X X X         

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng 

 

Kỹ năng 

nghề nghiệp 

CĐR9       X   X     

CĐR10        X  X     

CĐR11       X  X      

CĐR12        X       

CĐR13        X       

 

Kỹ năng 

mềm 

CĐR14         X      

CĐR15       X        

CĐR16          X X    

CĐR17           X    

Kỹ năng 

ngoại ngữ,  

tin học 

CĐR18           X    

CĐR19         X  X    

CĐR20         X  X    
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Năng 

lực tự 

chủ và 

trách 

nhiệm 

 CĐR21   X          X X 

CĐR22          X   X  

CĐR23             X X 

CĐR24             X X 

CĐR25          X X  X  

CĐR26        X      X 

CĐR27          X    X 

 

 

 

Phẩm 

chất đạo 

đức 

Phẩm chất 

đạo đức cá 

nhân 

CĐR28            X   

CĐR29             X  

CĐR30            X   

CĐR31             X  

Phẩm chất 

đạo đức nghề 

CĐR32            X  X 

CĐR33             X  

 

Phẩm chất 

đạo đức xã 

hội 

CĐR34             X X 

CĐR35             X X 

CĐR36              X 

CĐR37           X   X 
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CĐ

R1

CĐ

R2

CĐ

R3

CĐ

R4

CĐ

R5

CĐ

R6

CĐ

R7

CĐ

R8

CĐ

R9

CĐ

R10

CĐ

R11

CĐ

R12

CĐ

R13

CĐ

R14

CĐ

R15

CĐ

R16

CĐ

R17

CĐ

R18

CĐ

R19

CĐ

R20

CĐ

R21

CĐ

R22

CĐ

R23

CĐ

R24

CĐ

R25

CĐ

R26

CĐ

R27

CĐ

R28

CĐ

R29

CĐ

R30

CĐ

R31

CĐ

R32

CĐ

R33

CĐ

R34

CĐ

R35

CĐ

R36

CĐ

R37

I
Khối kiến thức giáo dục đại 

cương

a Kiến thức bắt buộc

1 Những NLCB của CNMLN x x x x x x x x x x x

2 Đường lối CM ĐCS Việt Nam x x x x x x x x x x

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh x x x x x x x x

4 Pháp luật đại cương x x x x

5 Anh văn 1 x x x x x

6 Anh văn 2 x x x x x

7 Anh văn 3 x x x x x

8 Anh văn 4 x x x x x x

9 Toán cao cấp C x x x

10 Xác suất thống kê x x x x

11 Tin học đại cương x x x x x x x

b Kiến thức tự chọn

12 Quản lý Nhà nước về kinh tế x x x x x x x

13 Địa lý kinh tế x x x x x x x

14 Xã hội học x x x x x x x x x

15 Tâm lý học x x x x x x

16 Lịch sử các học thuyết kinh tế x x x x x x x

17 Kỹ năng giao tiếp trong kinh x x x x x x x x x x x

c Giáo dục thể chất

d Giáo dục quốc phòng

II Kiến thức giáo dục chuyên 

a Kiến thức cơ sở của khối ngành

18 Kinh tế vi mô 1 x x x x x x x

19 Kinh tế vĩ mô 1 x x x x x x x

b Kiến thức cơ sở của ngành

b1 Các học phần bắt buộc

20 Toán kinh tế x x x

21 Tài chính tiền tệ x x x x x x x x x x x

22 Nguyên lý thống kê x x x x x x x x x x x x x x

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CÁC HỌC PHẦN

TT

Mã 

Học 

phần

Tên Học phần

CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức Kỹ năng 

ngoại ngữ, 

tin học

Kỹ năng Phẩm chất đạo đức

Kỹ năng nghề nghiệp Kỹ năng mềm

Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm
Phẩm chất đạo 

đức cá nhân

phẩm 

chất 

đạo đức 

nghề 

Phẩm chất đạo 

đức xã hội
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23 Nguyên lý kế toán x x x x x x x x x x x x x x

24 Quản trị học x x x x x x x x

25 Luật kinh tế x x x x x

26 Marketing căn bản x x x x x x x x x x x x

b2 Các học phần tự chọn

27 Anh văn chuyên ngành x x x x x x x x

28 Tổ chức công tác kế toán x x x x x x x x

29 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại x x x x x x x x

30 Kế toán quốc tế x x x x x x x x

31 Kinh tế lượng 1 x x x x x x x

32 Thống kê kinh tế x x x x x x x x x x

33 Quản trị nhân lực x x x x x x x x

34 Kinh tế đầu tư x x x x x x

c Kiến thức ngành

c1 Các học phần bắt buộc

35 Kế toán tài chính 1 x x x x x x x x x x x

36 Kế toán tài chính 2 x x x x x x x x x x x x x x x x

37 Kế toán quản trị x x x x x x

38 Kiểm toán x x x x x x

39 Thống kê doanh nghiệp x x x x x x x x x x

40 Quản lý tài chính công x x x x x x x x x

41 Kế toán ngân sách x x x x x x x

42 Kế toán hành chính sự nghiệp x x x x x x x x x x x x x x x x

43 Tài chính doanh nghiệp x x x x x x x

44 Kế toán trên máy vi tính x x x x x x x x x x

45 Quản trị kinh doanh 1 x x x x x x x

46 Phân tích kinh doanh x x x x x x x x x x x x x x x

c2 Các học phần tự chọn

47 Kế toán ngân hàng x x x x x x x

48 Thuế x x x x x x x x x x

49 Thị trường chứng khoán x x x x x x x x x x x x x x x

50 Thanh toán quốc tế x x x x x x x

51 Phân tích tài chính doanh nghiệp x x x x x x x x x x x x x x x

52 Tài chính doanh nghiệp nâng cao x x x x x x x

53 Quản trị kinh doanh 2 x x x x x x x x x

54 Quản trị kinh doanh thương mại x x x x x x x x x x x x x x x x x x

55 Quản lý dự án x x x x x x x

56 Tin học ứng dụng trong quản lý x x x x x x x x x

57 Thương mại điện tử x x x x x x x x

58 Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp x x x x x x x

59 Kỹ năng làm việc nhóm x x x x x x

60 Kinh tế nông nghiệp x x x x x x

61 Kinh tế quốc tế x x x x x x

62 Kinh tế công cộng x x x x x x

d Tốt nghiệp

III Thực tập nghề nghiệp

1 Thực tập nghề nghiệp 1 x  x x  x x x x x x x x  x

2 Thực tập nghề nghiệp 2 x x x x x x x x x

3 Thực tập nghề nghiệp 3 x x x x x x x x x x x x x

IV Tổng
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3.4 Mô tả sơ lược môn học /học phần 

HỌC PHẦN : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 

 

1. Thông tin chung về học phần: 

1.1. Tên học phần 

Tên tiếng Việt: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 

Tên tiếng Anh: The basic principles of Marxism-Leninism 

1.2. Mã số học phần: NLC 

        1.3. Số tín chỉ: 

        Lý thuyết : 60 tiết 

        Bài tập : 0 tiết 

        Thảo luận : 30 tiết 

        Thực hành/thực tập : 0 tiết 

        Tự học : 180 tiết 

            (Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin. 

Khoa: Lý luận chính trị. 

3. Điều kiện tiên quyết: Bố trí học năm thứ nhất trình độ đào tạo đại học, cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là môn học đầu tiên của 

chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng. 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội 

dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng. 

4.2. Kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng các cơ sở lý luận cơ bản đó vào nhận thức, 

phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội. 

4.3. Thái độ: Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Từng bước xác 

lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa 

học chuyên ngành được đào tạo. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một 

số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn 
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học được cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội 

dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai 

có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-

Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 

chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ 

nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

HỌC PHẦN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

Tên học phần tiếng Anh: Revolutionary Lines of the Vietnam Communist Party 

1.2. Mã số học phần: ĐLC 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 35 tiết 

Thảo luận : 20 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 20 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy định hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Bộ môn Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam  

Khoa: Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Lâm nghiệp. 

3. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn Những NLCB của CN MLN 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng 

thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác.  

4.2. Kỹ năng: Giúp sinh viên vận dụng kiến thức môn học để chủ động, tích cực 

trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

4.3. Thái độ: củng cố niềm tin của sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng trong công 

cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  
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Ngoài Chương mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam thì môn Đường lối CM của ĐCS Việt 

Nam bao gồm 8 chương. Cụ thể:  

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng.  

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)  

Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975) 

Chương IV: Đường lối công nghiệp hoá 

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 

Chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội 

Chương VIII:  Đường lối đối ngoại 

HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tên học phần tiếng Anh: Ho Chi Minh's thought 

1.2. Mã số học phần: TTM4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 25 tiết 

Bài tập : 0 tiết 

Thảo luận : 10 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 70 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Khoa/Viện/Trung tâm: Lý luận Chính trị 

3. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Những Nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. 

4. Mục tiêu của học phần 
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4.1. Kiến thức:  

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ 

bản của cách mạng Việt Nam, những giá trị đạo đức văn hoá Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin. 

4.2. Kỹ năng: 

-  Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát thực tiễn hình thành quy 

luật và lý luận. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu 

biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta. 

4.3. Thái độ: 

- Xây dựng cho sinh viên bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; con đường 

cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. 

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn 

đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 

nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng 

to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của 

nhân dân ta giành thắng lợi. 

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 

trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học. 

HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG   

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Pháp luật đại cương  

Tên học phần tiếng Anh: General Legislation 

1.2. Mã số học phần: PLD4 

1.3. Số tín chỉ: 
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Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập : 0  tiết 

Thảo luận : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 50 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Luật 

Khoa/Viện/Trung tâm: Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: 

- Nắm được các khái niệm , phạm trù cơ bản về nhà nước và pháp luật dưới góc độ 

khoa học pháp lý. 

- Nắm được cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Nắm được trình tự và thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật Việt 

Nam. 

4.2. Kỹ năng: 

- Có khả năng phân tích đánh giá các hiện tượng chính trị - pháp lý trong đời sống  

xã hội. Khả năng áp dụng các kiến thức để đánh giá và giải quyết các công việc trong thực 

tiễn. 

- Đánh giá và phân tích những tình huống pháp lý cơ bản nhất. 

4.3. Thái độ: 

Có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, ý thức một cách đầy đủ 

bổn phận, nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội với tư cách là một công dân của 

đất nước. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

- Pháp luật đại cương là môn học thuộc khối kiến thức khoa học pháp lý cơ sở của 

tất cả các chuyên ngành. 

- Là môn học giữ vài trò phương pháp luận để nhận thức đúng đắn các vấn đề có 

tính bản chất, các quy luật của nhà nước và pháp luật, là cơ sở luận giải cho các môn khoa 

học pháp lý chuyên ngành.  
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HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC PHẦN 1 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tiếng Anh học phần I 

Tên học phần tiếng Anh: English 1 

1.2. Mã số học phần: EN001 

1.3. Số tín chỉ:04 

Lý thuyết : 45tiết 

Bài tập : 20tiết 

Thảo luận : 10tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 90tiết 

(Số tiết đã quy đổi theoquy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn:Ngoại ngữ 

Khoa/Viện/Trung tâm:Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Về kiến thức 

- Trang bị kiến thức cơ bản trình độ A1 (Elementary) về ngữ pháp, từ vựng và các kĩ năng: 

nghe, nói, đọc, viết. 

- Nắm vững và có thể sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông dụng hàng 

ngày. 

-Tạo cơ hội tìm hiểu thêm về nền văn hoá các nước nói tiếng Anh. 

- Trang bị kiến thức cơ bản để học tiếp môn học Tiếng Anh học phần II. 

4.2. Về kỹ năng 

- Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ nghe – nói - đọc - viết ở trình độ A1 

(Elementary/ Basic knowledge). 

- Tạo khả năng tự học và làm việc theo nhóm. 

- Chủ động, tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong các tình huống. 

- Sử dụng các công cụ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tiếng Anh. 
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5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học tiếng Anh học phần I được triển khai dựa trên cuốn giáo trình New Headway 

Elementary the 3rd edition bao gồm 8 bài trang bị những kiến thức sau đây: 

- Ngữ pháp: Các thì của động từ; từ loại ( danh từ, tính từ, mạo từ …); sở hữu cách; so 

sánh tính từ; cách sử dụng giới từ. 

- Từ vựng: Cung cấp vốn từ cơ bản, gần gũi với cuộc sống: gia  đình, bạn bè, học tập, sở 

thích, thời tiết để vận dụng vào các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

 

HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC PHẦN 2 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tiếng Anh học phần II 

Tên học phần tiếng Anh: English 2 

1.2. Mã số học phần:EN402 

1.3. Số tín chỉ:03 

Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập : 10 tiết 

Thảo luận : 20 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 90 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theoquy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn:Ngoại ngữ 

Khoa/Viện/Trung tâm:Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh học phần I 

4. Mục tiêu của học phần 

 4.1. Về kiến thức 

- Trang bị kiến thức cơ bản trình độ cuối A1 và đầu A2 (Elementary) về ngữ pháp, 

từ vựng và các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. 

- Nắm vững và có thể sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông dụng 

hàng ngày. 

-Tạo cơ hội tìm hiểu thêm về nền văn hoá các nước nói tiếng Anh. 

4.2. Về kỹ năng 
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- Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ nghe – nói - đọc - viết ở trình độ cuối A1 

(Elementary/ Basic knowledge). 

- Tạo khả năng tự học, làm việc theo nhóm. 

- Chủ động, tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong các tình huống. 

- Có thể ứng dụng  công nghệ thông tin trong việc học tiếng Anh. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học tiếng Anh học phần II được triển khai dựa trên cuốn giáo trình New 

Headway Elementary (the 3rd edition – Liz and John Soars) bao gồm 6 bài (từ  bài 9 đến 

bài 14) bao gồm những kiến thức cơ bản  như sau: 

- Ngữ pháp: Các thì của động từ (Hiện tại tiếp diễn, Tương lại gần, Hiện tại Hoàn 

thành); từ loại ( danh từ, tính từ, trạng từ, đại từ sở hữu); so sánh tính từ, động từ 

nguyên thể chỉ mục đích, các dạng câu hỏi,... 

- Từ vựng: Cung cấp vốn từ cơ bản, gần gũi với cuộc sống hàng ngày: đồ ăn và đồ 

uống, cuộc sống ở nông thôn và thành phố, mô tả người, mô tả cảm giác, thời tiết... để 

vận dụng vào các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

 

HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC PHẦN 3 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tiếng Anh học phần III 

Tên học phần tiếng Anh: English 3 

1.2. Mã số học phần:EN003 

1.3. Số tín chỉ:03 

Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập : 10 tiết 

Thảo luận : 20 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 90 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theoquy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn:Ngoại ngữ 

Khoa/Viện/Trung tâm:Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh học phần II 
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4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: 

-Trang bị kiến thức cơ bản trình độ B1 (Pre-Intermediate) về ngữ pháp, từ vựng và các kĩ 

năng: nghe, nói, đọc, viết. 

- Nắm vững và có thể sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông dụng hàng 

ngày. 

-Tạo cơ hội tìm hiểu thêm về nền văn hoá các nước nói tiếng Anh. 

- Trang bị kiến thức cơ bản để học tiếp học phần IV. 

4.2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ nghe – nói - đọc - viết ở trình độ B1. 

- Tạo khả năng tự học, làm việc theo nhóm. 

- Chủ động, tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hằng ngày. 

- Ngoài việc rèn luyện về kỹ năng, sinh viên còn có thể vận dụng khả năng ngôn ngữ vào 

công việc sau này. 

4.3. Thái độ: 

- Khơi dậy cho người học niềm đam mê học ngoại ngữ. 

- Hình thành đức tính ham học, tích cực,  chủ động tham gia các hoạt động trên lớp. 

- Rèn luyện tính kiên trì, cần mẫn và ý thức tự học. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học tiếng Anh học phần III được triển khai dựa trên cuốn giáo trình New Headway 

Pre-intermediate(the 3rd edition – Liz and John Soars) bao gồm 7 bài (từ  bài 1 đến bài 7) 

bao gồm những kiến thức cơ bản  như sau: 

- Ngữ pháp: Ôn tập và bổ sung các thì, dạng của động từ, danh từ, tính từ, cách sử dụng 

mạo từ, đại từ bất định, từ chỉ số lượng, các dạng câu hỏi, cấu trúc động từ. 

- Từ vựng: Bổ sung vốn từ vựng về các lĩnh vực có liên quan đến các tình huống giao tiếp 

trong cuộc sống và sinh hoạt thường ngày để vận dụng vào các kỹ năng nghe, nói, đọc và 

viết. 

 

HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC PHẦN 4 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tiếng Anh học phần IV 

Tên học phần tiếng Anh: English 4 
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1.2. Mã số học phần: EN004 

1.3. Số tín chỉ:02 

Lý thuyết : 20 tiết 

Bài tập : 10 tiết 

Thảo luận : 10 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 60 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theoquy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn:Ngoại ngữ 

Khoa/Viện/Trung tâm:Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh học phần III 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: 

-Trang bị kiến thức cơ bản trình độ B1 (Pre-Intermediate) về ngữ pháp, từ vựng và 

các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. 

- Nắm vững và có thể sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông dụng 

hàng ngày. 

-Tạo cơ hội tìm hiểu thêm về nền văn hoá các nước nói tiếng Anh. 

- Trang bị kiến thức cơ bản để học tiếp tiếng Anh chuyên ngành. 

4.2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ nghe – nói - đọc - viết ở trình độ B1. 

- Tạo khả năng tự học, làm việc theo nhóm. 

- Chủ động, tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hằng ngày. 

- Ngoài việc rèn luyện về kỹ năng, sinh viên còn có thể áp dụng vào công việc sau 

này. 

4.3. Thái độ: 

- Khơi dậy cho người học niềm đam mê học ngoại ngữ. 

- Hình thành đức tính ham học, tích cực,  chủ động tham gia các hoạt động trên lớp. 

- Rèn luyện tính kiên trì, cần mẫn và ý thức tự học. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 
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Môn học Anh văn học phần IV được triển khai dựa trên cuốn giáo trình New 

Headway Pre-intermediate (the 3rd edition - Liz and John Soars) từ bài 08 đến bài 12, bao 

gồm những kiến thức cơ bản như sau: 

- Ngữ pháp: các loại câu sử dụng mệnh đề thời gian, các loại câu điều kiện, câu ước, câu 

trần thuật (gián tiếp), câu bị động. 

- Từ vựng: Bổ sung vốn từ vựng về các lĩnh vực có liên quan đến các tình huống giao 

tiếp trong cuộc sống và sinh hoạt thường ngày để vận dụng vào các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

 

HỌC PHẦN: TOÁN CAO CẤP C 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Toán cao cấp C 

Tên học phần tiếng Anh: Calculus C 

1.2. Mã số học phần: QLD4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 45 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 15 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 150 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Cơ điện và Công trình 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được 

+ Hiểu được giới hạn, các phép toán vi phân, tích phân của hàm một biến, đạo hàm 

riêng và cực trị của hàm hai biến.  

+ Có kiến thức về định thức, ma trận, hệ phương trình và phương trình vi phân. Đây 

là kiến thức cơ bản về toán học để giúp cho việc tiếp thu các môn học cơ sở thuộc các 

ngành kinh tế. 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

Nắm vững lý thuyết biết vận dụng vào làm bài tập, hiểu được bản chất môn học và 

ứng dụng của môn học vào thực tế và các môn học khác. 
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4.3 Thái độ: Tham gia đúng quy định về số buổi học quy định trên lớp, chuẩn bị bài trước 

khi lên lớp, hoàn thành bài tập được giao có thái độ chăm chỉ, nghiêm túc trong học tập 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn toán cao cấp gồm những nội dung cơ bản sau: 

- Giới hạn của hàm số, tính liên tục, gián đoạn của hàm số. 

- Đạo hàm, vi phân, ứng dụng đạo hàm tính giới hạn các dạng vô định 

- Tích phân bất định của hàm số, tích phân xác định và những ứng dụng của tích 

phân xác định. 

- Định nghĩa về sự hội tự, phân kỳ của tích phân suy rộng. 

- Khái niệm về hàm hai biến, đạo hàm, vi phân của hàm hai biến, cực trị tự do của 

hàm hai biến, ứng dụng của cực trị (Phương pháp bình phương bé nhất). 

- Khái niệm về ma trận, định thức, các phép toán , tính chất đơn giản. 

- Ma trận nghịch đảo và cách tìm ma trận nghịch đảo bằng phụ đại số. 

- Hạng của ma trận. 

- Định nghĩa, khái niệm hệ phương trình đại số tuyến tính, cách giải và biện luận 

hệ. 

 

HỌC PHẦN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Xác suất  thống kê 

           Tên học phần tiếng Anh: Statistic and Probability 

1.2. Mã số học phần: 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập : 20 tiết 

Thảo luận : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn Toán, Khoa Cơ điện và Công trình 
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3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xác suất và các ứng dụng vào thống kê. 

Biết cách vận dụng các kết quả này vào nhiều môn học tiếp theo khác cũng như áp dụng 

vào thực tế. 

4.2. Kỹ năng: 

- Nắm vững cơ sở lý thuyết, biết vận dụng vào trong các bài tính toán cụ thể. 

- Hiểu được bản chất và các ứng dụng của môn học vào thực tế.  

4.3. Thái độ: 

- Tham dự các buổi học trên lớp đầy đủ đúng giờ (có lí do báo cáo khi không thể tới lớp), 

hoàn thành các bài tập được giao. 

- Có ý thức học tập chăm chỉ, tích cực đọc thêm các tài liệu theo yêu cầu môn học, không 

làm việc riêng trong giờ học. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

- Nhận thức chung về biến cố và xác suất của biến cố, từ đó dẫn đến các nhận thức về biến 

ngẫu nhiên. 

- Hiểu và nắm được mục đích của phương pháp thống kê. 

HỌC PHẦN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tin học đại cương 

Tên học phần tiếng Anh: Basic Informatics 

1.2. Mã số học phần: 

1.3. Số tín chỉ: 04 

Lý thuyết : 26 tiết 

Bài tập : 4 tiết 

Thảo luận : 4 tiết 

Thực hành/thực tập : 60 tiết 

Tự học : 188 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
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Bộ môn: Tin học 

Khoa: Kinh tế quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: 

Hiểu biết các kiến thức cơ bản về thông tin, xử lý thông tin. Nắm chắc kiến thức về 

máy tính, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết bị, các loại phần mềm. 

Hiểu biết các kiến thức Internet, an toàn thông tin trên mạng, biết cách tìm kiếm và 

khai thác thông tin trên Internet. 

Hiểu biết và sử dụng các phần mềm thông dụng (các phần mềm hỗ trợ công tác văn 

phòng…) 

4.2. Kỹ năng: 

Sử dụng  thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng để có thể 

soạn thảo tài liệu, quản lý dữ liệu qua các bảng tính, trình diễn,  khai thác Internet để tìm 

kiếm thông tin và liên lạc qua email, có thể làm website đơn giản, sử dụng máy tính để 

giải quyết vấn đề. 

4.3. Thái độ: 

Có ý thức ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày, nâng cao chất lượng 

của từng công việc, phong cách làm việc trong xã hội hiện đại 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học chia thành 2 phần.  

Phần 1: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về thông tin, hiểu biết về máy 

tính, phần cứng, phần mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin. 

Phần 2: Cung cấp kiến thức và thực hành rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính, 

tương tác làm việc với hệ điều hành, khai thác một số dịch vụ trên Internet, sử dụng các 

phần mềm văn phòng thông dụng. 

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ  

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Quản lý Nhà nước về kinh tế  

Tên học phần tiếng Anh: State management on economy 

1.2. Mã số học phần: QLN4 

1.3. Số tín chỉ: 



 34  

 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Kinh Tế 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ 

bản về:  

-Vai trò của quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc quản lý nhà 

nước. 

-Các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, bộ máy quản lý nhà 

nước về kinh tế. 

-Văn bản và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế. 

-Cán bộ công chức trong bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. 

4.2 Kỹ năng:  

 -Giải thích được các chức năng, nhiệm vụ cơ bản của nhà nước trong quản lý về 

kinh tế từ đó đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm của nhà nước trong thực hiện 

các chức năng và nhiệm vụ cơ bản đó. 

 -Liên hệ thực tế được các chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tại 

địa phương, cơ quan nhà nước cụ thể. 

 - Nhận biết được hệ thống các văn bản của nhà nước trong quản lý nhà nước về 

kinh tế. 

 -Phân tích và áp dụng được các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh 

tế. 

4.3 Thái độ:  

 Chủ động tích cực, tự giác học tập và hoàn thành các yêu cầu của giảng viên đối 

với môn học. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về quản lý nhà nước 

nói chung, quản lý nhà nước về kinh tế nói riêng, bao gồm: Nhà nước và quản lý nhà 
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nước, đặc điểm, đối tượng của quản lý nhà nước về kinh tế, mục tiêu, nguyên tắc, công cụ 

và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng cơ bản của quản lý nhà nước 

về kinh tế, văn bản và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, cơ cấu tổ chức bộ 

máy nhà nước và cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. 

HỌC PHẦN: ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Địa lý Kinh tế Việt Nam  

Tên học phần tiếng Anh: Viet Nam Economic Geography  

1.2. Mã số học phần: DLK4 

1.3. Số tín chỉ: 03 

Lý thuyết: 40  tiết 

Bài tập: 0 tiết 

Thảo luận: 10 tiết 

Thực hành/thực tập: 0 tiết 

Tự học: 100 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế 

Khoa/Viện/Trung tâm: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  

 Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội như: tài nguyên thiên nhiên Việt 

Nam; dân số, lao động và việc làm; tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế, những vấn đề về 

kinh tế, xã hội của các vùng kinh tế ở Việt Nam. 

4.2. Kỹ năng: 

 Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong khu vực và trên 

thế giới. 

Vận dụng tổng hợp kiến thức đã học để đưa ra các phương án phát triển các vùng 

thông qua việc phân tích, đánh giá tình hình tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, 

các ngành kinh tế cũng như hiện trạng các vùng kinh tế của Việt Nam. 

4.3. Thái độ: 



 36  

 

 Chủ động tích cực, tự giác học tập và hoàn thành các yêu cầu của giảng viên trên 

lớp. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

 Địa lý Kinh tế Việt Nam là môn học giảng dạy cho các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực kinh tế - xã hội. Để hiểu rõ những đặc điểm và tính qui luật tổ chức không gian kinh 

tế-xã hội ở nước ta, môn học  phân tích những đặc điểm và xu hướng hiện đại của sự phát 

triển kinh tế - xã hội;  đánh giá vai trò và vị trí của Việt Nam trong hệ thống phân công lao 

động khu vực và quốc tế;  tiềm năng và các nguồn lực chủ yếu, trước hết là các nguồn nội 

lực cho phát triển kinh tế;  phân tích hiện trạng và phương hướng tổ chức các ngành kinh 

tế, đồng thời môn học này sẽ giới thiệu một số vấn đề phát triển kinh tế xã hội của 7 vùng 

kinh tế trong cả nước. 

 

 

HỌC PHẦN: XÃ HỘI HỌC 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Xã hội học 

Tên học phần tiếng Anh: Sociology 

1.2. Mã số học phần: XHH 

1.3. Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết : 21 tiết 

Thảo luận : 18 tiết 

Thực hành/thực tập :..........tiết 

Tự học :  tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy định hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Bộ môn Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam  

Khoa: Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Lâm nghiệp. 

3. Điều kiện tiên quyết: không 

4. Mục tiêu của học phần 
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+ Kiến thức: Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về Xã 

hội học, từ đó vận dụng vào lý giải, đánh giá những vấn đề của thực tiễn xã hội, hình thành 

kỹ năng điều tra Xã hội học cho sinh viên. 

+ Kỹ năng: sinh viên có thể vận dụng các cơ sở lý luận cơ bản và phương pháp điều 

tra cụ thể vào nhận thức, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội. 

+ Thái độ: Xây dựng niềm tin, lý tưởng cho sinh viên. Cung cấp những nhận thức 

khách quan nhất về thực tế đời sống xã hội, có thái độ , nhận thức đúng đắn trước những 

vẫn đề xã hội nảy sinh.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Môn học này được chia làm 3 phần chính với 9 chương. Cụ thể:  

Phần I. Nhập môn Xã hội học 

Chương 1: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu của Xã hội học  

Chương 2: Lịch sử hình thành và phát triển ngành Xã hội học  

Chương 3: Các khái niệm cơ bản của Xã hội học 

Phần II. Phương pháp nghiên cứu Xã hội học 

Chương 4: Các phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học thông dụng 

Chương 5: Các bước tiến hành một cuộc điều tra Xã hội học cơ bản 

Phần III. Xã hội học chuyên biệt 

Chương 6: Xã hội học Nông thôn 

Chương 7: Xã hội học Đô thị 

Chương 8: Xã hội học về Dư luận xã hội 

Chương 9: Xã hội học Gia đình 

 

HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tâm lý học đại cương .  

Tên học phần tiếng Anh: General psychology 

1.2. Mã số học phần: TLH 

1.3. Số tín chỉ: 
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Lý thuyết : 25.tiết 

Thảo luận : 10 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Trung tâm Công tác Xã hội & PTCĐ, Khoa Kinh tế & 

QTKD 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức tổng quát về tâm lý học đại 

cương dưới quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.   

4.2. Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng vận dụng kiến thức được học để rèn luyện bản thân; 

hình thành, phát triển nhân cách, giải thích các hiện tượng tâm lý người theo quan điểm 

khoa học nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong thực tiễn cuộc 

sống. 

4.3. Thái độ: Sinh viên có hứng thú với môn học, có lòng yêu nghề, tích cực rèn luyện, 

học tập 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 

Môn tâm lý học đại cương là môn khoa học cơ bản về các yếu tố tâm lý con người 

trong đời sống hàng ngày. Nội dung chương trình môn học bao gồm: Những vấn đề khái 

quát về tâm lý học với tư cách là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý 

người; sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức; tình cảm và ý chí; 

nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách. 

HỌC PHẦN: LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Lịch sử các học thuyết kinh tế 

Tên học phần tiếng Anh: The history of economic theories 

1.2. Mã số học phần: LCK4 

1.3. Số tín chỉ: 03 

Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 30 tiết 
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Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 120 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Kinh tế 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  

Sinh viên sau khi học xong môn học này cần nắm được những kiến thức giáo dục 

đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, sinh viên cần nắm được những kiến thức cơ bản như: 

- Lịch sử hình thành và phát triển của khoa học kinh tế. 

- Nắm được một cách có hệ thống sự ra đời, đặc điểm, nội dung cơ bản, vị trí của các học 

thuyết kinh tế đối với sự phát triển của lý luận kinh tế và thực tiễn. 

4.2 Kỹ năng:  

- Phân tích, đối chứng, so sánh các tư tưởng kinh tế, nắm được lôgic phát triển của 

tư tưởng kinh tế 

- Mở rộng khả năng hiểu biết, tạo cơ sở lý luận cho nghiên cứu các môn kinh tế 

ngành, nâng cao khả năng tư duy kinh tế 

- Khả năng phân tích, đánh giá, phê phán và có sự vận dụng phù hợp vào nghiên 

cứu và hoạt động thực tiễn.  

- Người học mở rộng nâng cao nhận thức về nền kinh tế thị trường 

- Vận dụng được những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn phát triển nền 

kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

- Có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng giao tiếp 

tốt, tự tin, năng động trong công việc. 

4.3 Thái độ:  

 Hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách kinh tế của Đảng, Nhà 

nước trong công cuộc đổi mới. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Kết cấu môn học được chia thành 9 chương. Nội dung các chương sẽ giới thiệu các 

vấn đề cơ bản về sự hình thành và nội dung cơ bản các lý luận kinh tế của các trường phái 
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kinh tế, các nhà kinh tế học tiêu biểu gắn với thời kỳ hình thành của khoa học kinh tế: 

trường phái Trọng Thương, trường phái Trọng Nông, Kinh tế học cổ điển Anh, Kinh tế 

học tầm thường, trường phái Tiểu tư sản, Chủ nghĩa XH không tưởng Tây âu, Trường phái 

Tân cổ điển; với thời kỳ chủ nghĩa tư bản hiện đại: trường phái Keynes, chủ nghĩa tự do 

mới, kinh tế học trường phái chính hiện đại; kinh tế học Mác - Lênin và một số các lý 

thuyết tiêu biểu về tăng trưởng và phát triển kinh tế.  

 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Kỹ năng giao tiếp  

Tên học phần tiếng Anh: Communication skills 

1.2. Mã số học phần: 

1.3. Số tín chỉ: 02 

Lý thuyết : 20 tiết 

Bài tập : 0 tiết 

Thảo luận : 20 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 80 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Khuyến nông và KHCT 

Khoa/Viện/Trung tâm: Viện Quản lý đất đai và PTNT  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  

- Trình bày và giải thích được khái niệm, vai trò của giao tiếp, các nguyên tắc của 

giao tiếp, các yếu tố cơ bản của quá trình giao tiếp. 

- Trình bày và giải thích được các nội dung và yêu cầu của các kỹ năng giao tiếp cơ 

bản. 

4.2. Kỹ năng:  

- Trình diễn và thực hiện được các kỹ năng như: kỹ năng chú ý, kỹ năng quan sát, 

kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ năng phản hồi, kỹ năng vấn đáp, kỹ năng trình bày, kỹ 

năng quản lý hoạt động nhóm. 
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- Trình diễn và thực hiện được các phương pháp như: phương pháp phân tích thông 

tin, phương pháp trực quan hóa thông tin, phương pháp tạo lập ý tưởng.  

4.3. Thái độ: 

 - Tôn trọng mọi người, luôn học hỏi và chia sẻ; 

- Có khả năng hoà nhập trong giao tiếp.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 

Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: Giới thiệu chung về quá trình giao tiếp; 

Các kỹ năng giao tiếp cơ bản; Các phương pháp và công cụ hỗ trợ quá trình giao tiếp; 

Giao tiếp trong quản lý.  

HỌC PHẦN: KINH TẾ VI MÔ I 

 

1. Thông tin chung về học phần  

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Kinh tế vi mô I 

Tên học phần tiếng Anh: Microeconomics I 

1.2. Mã học phần:  KV14 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 40 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 10 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 100 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Kinh tế 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sinh viên sau khi học xong môn học này cần nắm được những kiến  thức 

cơ bản về nguyên lý kinh tế vi mô như: các vấn đề kinh tế cơ bản và lựa chọn của nền kinh 

tế; lý thuyết về cầu; lý thuyết về cung; cấu trúc thị trường; thị trường các yếu tố đầu vào; 

thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ trong kinh tế thị trường. 

4.2. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học sinh viên có thể: 

 + Sử dụng tốt một số công cụ phân tích kinh tế vi mô cơ bản 

 +  Vận dụng các kiến thức nguyên lý kinh tế vi mô ở các môn học khác 
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4.3. Thái độ: 

Tự tin, chủ động, sáng tạo, trung thực trong nghiên cứu và công tác; Say mê nghiên cứu, 

có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao trong lĩnh vực chuyên môn. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

 Kinh tế vi mô nghiên cứu các lựa chọn kinh tế của các bộ phận cấu thành của nền kinh 

tế. Môn học phân tích những nội dung: Những vấn đề kinh tế cơ bản của các tổ chức kinh tế, 

cung cầu và sự hình thành giá cả thị trường, lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng, lựa chọn sử 

dụng đầu vào tối ưu của doanh nghiệp, phân tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn, 

lựa chọn sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, thị trường các 

yếu tố sản xuất  và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. 

 

HỌC PHẦN: KINH TẾ VĨ MÔ 1  

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô 1  

Tên học phần tiếng Anh: Macroeconomics 1 

1.2. Mã số học phần: VM14 

1.3. Số tín chỉ: 03 

Lý thuyết : 40 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 10 tiết 

Tự học : 100 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Kinh tế 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  

 - Nắm vững những kiến thức cơ bản về đo lường tổng sản phẩm của nền kinh tế, 

thất nghiệp, lạm phát, chính sách kinh tế vĩ mô.  

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về thị trường, kinh doanh, quy luật cung – cầu, 

quản lý và điều tiết các yếu tố đầu vào, đầu ra trong sản xuất kinh doanh.  
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4.2. Kỹ năng:  

 - Xác định và đánh giá được về các chỉ tiêu đo lường tổng sản phẩm của nền kinh 

tế, thất nghiệp, lạm phát.  

- Có khả năng giao tiếp và truyền thông các chính sách kinh tế vĩ mô. 

4.3. Thái độ:  

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

nói chung và trong quản lý kinh tế nói riêng. Có lập trường, tư tưởng vững vàng, có đạo 

đức và lối sống lành mạnh.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Kinh tế vĩ mô 1 là môn học nghiên cứu về lựa chọn của nền kinh tế như là một tổng 

thể. Do vậy, các nội dung chủ yếu được đề cập trong môn học là: cách xác định sản lượng 

của nền kinh tế, kiểu tổ chức kinh tế, lạm phát, thất nghiệp của nền kinh tế cũng như các 

chính sách ổn định kinh tế vĩ mô mà các quốc gia sử dụng như: chính sách tài khóa, chính 

sách tiền tệ… 

 

HỌC PHẦN: TOÁN KINH TẾ 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Toán kinh tế 

Tên học phần tiếng Anh: Economic Mathematical 

1.2. Mã số học phần: TKT4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết 

 (Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Cơ điện và Công trình 

3. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp C 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được 
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+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán đối 

ngẫu, bài toán vận tải. 

+ Hiểu được một số mô hình lý thuyết phục vụ công cộng và nguyên tắc hoạt động 

của hệ thống 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

+  Nắm vững cơ sở lí thuyết, biết vận dụng tương đối thành thạo những phương 

pháp giải.  

 + Nắm vững được bản chất, ý nghĩa của những kiến thức đã học vào các bài toán 

thực tế.  

 +  Nâng cao tinh thần học tập sáng tạo cho sinh viên, tăng khả năng tư duy logic 

của sinh viên trong các vấn đề xã hội khác. 

 

4.3 Thái độ:  

- Tham dự các buổi học trên lớp đầy đủ đúng giờ (có lí do báo cáo khi không thể tới 

lớp), hoàn thành các bài tập được giao. 

- Có ý thức học tập chăm chỉ, tích cực đọc thêm các tài liệu theo yêu cầu môn học, 

không làm việc riêng trong giờ học.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học Toán kinh tế cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản của mô hình 

hóa tối ưu một số bài toán kinh tế dẫn đến các bài toán này có dạng quy hoạch tuyến tính, 

đưa ra phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, ý nghĩa thực tế 

của bài toán đối ngẫu và cách vận dụng các định lý về đối ngẫu, mô hình lý thuyết phục vụ 

công cộng. 

 

HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tài chính tiền tệ 

Tên học phần tiếng Anh: Finance – Currency 

1.2. Mã số học phần: TAT4 
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1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 35 tiết 

Thảo luận : 10 tiết 

Tiểu luận (Bài tập lớn) : 15 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 120 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  

 Sau khi học xong môn học, sinh viên cần phải giải thích được những khái niệm cơ 

bản về tiền tệ và tài chính, hiểu và nắm được mục tiêu, vai trò, nhiệm vụ và cơ chế hoạt 

động của từng bộ phận trong hệ thống tài chính quốc gia như ngân sách nhà nước, ngân 

hàng trung ương, tài chính trung gian, tài chính doanh nghiệp, tài chính hộ gia đình, tài 

chính quốc tế và thị trường tài chính. 

4.2 Kỹ năng:  

 Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: có khả năng phân tích, đánh giá các 

hoạt động tài chính, tiền tệ của các chủ thể kinh tế - xã hội; có khả năng phân tích, đánh 

giá các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ trong quản lý tài chính vĩ mô và vi mô như 

ngân sách nhà nước, ngân hàng trung ương, tài chính trung gian, tài chính doanh nghiệp, 

tài chính hộ gia đình, tài chính quốc tế và thị trường tài chính. 

4.3 Thái độ: 

  Chấp hành đúng nội quy, chương trình môn học, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp, 

thảo luận. Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của tiền tệ và tài chính trong nền kinh tế 

quốc dân, có thái độ đúng đắn khi tham gia vào các quan hệ tài chính trong cuộc sống. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

 Tài chính tiền tệ là môn học trang bị các kiến thức cơ bản về tài chính và tiền tệ bao 

gồm: Lý luận chung về tài chính và tiền tệ; Chính sách tiền tệ, Các bộ phận chủ yếu của hệ 

thống tài chính quốc gia, các hoạt động tài chính chủ yếu trong nền kinh tế quốc dân, tài 

chính quốc tế.   

 

HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 
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1. Thông tin chung về môn học: 

- Tên tiếng Việt: Nguyên lý thống kê 

- Tên tiếng Anh: Statistic principle 

2. Số tín chỉ: 3 

+ Mã số môn học: NTK4 

+ Nhóm ngành: 4 

3. Phân bổ thời gian loại giờ tín chỉ: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 40 tiết 

+ Làm bài tập, thảo luận trên lớp: 5 tiết 

+ Thực hành, thực tập: 0 

+ Tự học: 0 

4. Địa chỉ đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Tài chính kế toán, Khoa Kinh tế và 

quản trị kinh doanh. 

Điện thoại: 0904 081 282 

5. Mục tiêu môn học 

- Về kiến thức:  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý thống kê kinh tế: cơ sở 

lý luận và phương pháp luận của thống kê học, Điều tra thống kê, Tổng hợp thống kê và 

phân tích dự đoán Thống kê. 

- Về kỹ năng: 

Sau khi được trang bị kiến thức cơ bản của môn học này, sinh viên có khả năng 

khảo sát số liệu ban đầu, tổng hợp được những thông tin cần thiết và phân tích được những 

thông tin ban đầu phục vụ cho việc nghiên cứu tiếp theo. 

- Về thái độ của người học:  

Sinh viên phải tự giác học tập và nghiên cứu 

- Đi học đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học, có ý thức và năng lực học tập nâng cao 

kiến thức. 

- Tích cực thảo luận, hợp tác và làm việc theo nhóm trong các chuyên đề trong 

chương trình học. 

6. Tóm tắt nội dung môn học 
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Môn học “Nguyên lý thống kê ” cung cấp cho người học một phương pháp nghiên 

cứu và xử lý số liệu nhằm thể hiện nội dung, bản chất của vấn đề nghiên cứu một cách có 

căn cứ (lượng hóa). Là một môn học có tính thực tế cao và rất hữu ích cho người nghiên 

cứu khoa học và được kết cấu thành 5 chương. 

7. Điều kiện tiên quyết: Xác suất thống kê 

HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Nguyên lý kế toán 

Tên học phần tiếng Anh: Introduce of Accounting 

1.2. Mã số học phần: NKL4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 25 tiết 

Bài tập : 10 tiết 

Thảo luận :   0 tiết 

Thực hành/thực tập :   0 tiết 

Tự học : 70 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được: 

- Các lý luận cơ bản về hạch toán kế toán như khái niệm, bản chất, đối tượng, chức 

năng của hạch toán kế toán. 

 - Các kiến thức chủ yếu về hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán 

 - Các kiến thức chủ yếu về tổ chức hoạt động kế toán trong đơn vị cơ sở 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

- Xác định được đối tượng của hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp 

- Sử dụng được các phương pháp chủ yếu của hạch toán kế toán 

4.3 Thái độ:  
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- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các tiết học lý thuyết, các giờ chữa bài tập trên 

lớp; Tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập ở nhà đầy đủ; Tham gia đầy đủ các bài 

kiểm tra thường xuyên, bài kiểm tra giữa kỳ. 

- Nhận thức đúng đắn vai trò của công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp 

và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hạch toán kế toán như: Khái 

niệm, các nguyên tắc cơ bản của hạch toán kế toán; Đối tượng của hạch toán kế toán; Hệ 

thống hóa các phương pháp khoa học của kế toán: phương pháp chứng từ, tính giá, đối 

ứng tài khoản và tổng hợp cân đối kế toán;  Khái quát hoá các loại sổ kế toán, các hình 

thức ghi sổ kế toán, các phương pháp sửa chữa sổ kế toán; Các mô hình kế toán áp dụng 

trong các DN; Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 

 

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ HỌC 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Quản trị học 

Tên học phần tiếng Anh: Management  

1.2. Mã số học phần: QTH4 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 15 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 120 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 
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4.1. Kiến thức:  

Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được: 

- Các kiến thức lý luận cơ bản về quản trị tổ chức 

- Nội dung các chức năng của hoạt động quản trị trong tổ chức 

4.2. Kỹ năng:  

- Vận dụng các kiến thức lý luận để ra một số quyết định về quản trị trong tổ chức. 

- Vận dụng các kiến thức vào công tác quản trị các lĩnh vực khác nhau trong quản 

trị tổ chức. 

4.3. Thái độ: 

- Nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của quản trị đối với tổ chức. 

- Trung thực, linh hoạt, sáng tạo, trung thành với lợi ích của tổ chức, có tư duy và tầm 

nhìn của nhà quản trị. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

 Học phần cung cấp kiến thức cơ bản nhất về quản trị trong các tổ chức như: Bản 

chất của quản trị, môi trường quản trị, lịch sử phát triển của các tư tưởng quản trị; vai trò, 

kỹ năng cần thiết của nhà quản trị; các chức năng cơ bản của quản trị như ra quyết định, 

hoạch định, tổ chức và kiểm tra trong quản trị. 

HỌC PHẦN: LUẬT KINH TẾ 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Luật Kinh tế 

Tên học phần tiếng Anh: Economic Laws 

1.2. Mã số học phần: 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết :...40.......tiết 

Bài tập :..........tiết 

Thảo luận :......5....tiết 

Thực hành/thực tập :..........tiết 

Tự học :....90.....tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Luật 
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Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và quản trị kinh doanh  

3. Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương  

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: 

- Nắm vững các quy chế về thành lập; đăng ký kinh doanh; tổ chức quản lý; trình tự, thủ 

tục về giải thể và phá sản; quyền và nghĩa vụ của các loại hình doanh nghiệp. 

- Nắm vững pháp luật về Hợp đồng trong kinh doanh và giải quyết tranh chấp trong kinh 

doanh 

4.2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể thực hiện được: 

- Độc lập chuẩn bị hồ sơ pháp lý để đăng ký thành lập doanh nghiệp, giải thể, phá sản 

doanh nghiệp và xử lý các tình huống trong kinh doanh liên quan đến địa vị pháp lý của 

doanh nghiệp. 

- Soạn thảo được các Hợp đồng trong kinh doanh, nắm được thể thức ký kết các loại hợp 

đồng trong kinh doanh và cách thức cũng như thủ tục giải quyết tranh phát sinh trong quá 

trình hoạt động kinh doanh. 

 

4.3. Thái độ: 

Trung thực, khách quan và có trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu khoa học. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 

Luật kinh tế là môn học giảng dạy cho chuyên ngành kế toán, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế 

tài nguyên, quản trị kinh doanh, lâm nghiệp. Kiến thức của môn học này được xây đựng 

trên cơ sở kiến thức pháp luật đại cương, các môn học Mác-Lê Nin, các môn học về quản 

lý kinh tế, các môn học về lý thuyết tài chính. 

Luật kinh tế là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt nam, nghiên cứu các quy định 

của pháp luật về kinh tế, giúp sinh viên nắm vững các quy chế thành lập, đăng ký kinh 

doanh, tổ chức quản lý, thủ tục thành lập và giải thể, quyền và nghĩa vụ của các loại doanh 

nghiệp; pháp luật về hợp đồng kinh doanh, phá sản doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh; 

 

HỌC PHẦN: MARKETING CĂN BẢN 

 

2. Thông tin chung về học phần  

1.1. Tên học phần 

 Tên học phần tiếng Việt: Marketing căn bản 



 51  

 

 Tên học phần tiếng Anh: Basic marketing  

1.2. Mã học phần:  MCB4 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 30 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 120 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về marketing và quản trị marketing trong doanh 

nghiệp; 

- Trình bày các yếu tố về môi trường Marketing của doanh nghiệp; 

- Cung cấp các kiến thức về thị trường và hành vi của khách hàng;  

- Cung cấp các kiến thức về các chính sách marketing hỗn hợp trong doanh nghiệp. 

4.2. Kỹ năng:  

 - Xây đựng dược các kế hoạch marketing trong DN; 

 - Tổ chức quản lý, điều hành được các hoạt động marketing trong DN; 

 - Xây dựng, đánh giá được các chiến lược marketing trong DN; 

4.3. Thái độ: 

 Hiểu và nhận thức rõ được vai trò của marketing trong DN; Yêu nghề và có đạo đức 

và trách nhiệm với bản thân, DN và xã hội.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

 Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về marketing: khái niệm, yêu cầu, 

nhiệm vụ cơ bản của marketing; các chính sách marketing (4P); công cụ xây dựng kế 

hoạch, chiến lược marketing trong DN; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoạch định kế 

hoạch, chiến lược marketing trong DN. 
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HỌC PHẦN: Tiếng Anh chuyên ngành 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1.  Tên môn học 

Tên tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành tài chính và ngân hàng 

 Tên tiếng Anh: English in Finance and Banking 

1.2. Mã số học phần:            …………………………………. 

1.3. Số tín chỉ:       02 

Lý thuyết : 15 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 15 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 90 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh HP I, II, III 

4. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản bằng tiếng Anh về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi 

mô, tiền tệ, ngân hàng, chính sách tài khóa, tài chính doanh nghiệp, thị trường ngoại hối và 

chứng khoán, thuế, bảng cân đối kế toán và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

Môn học góp phần hình thành kỹ năng đọc hiểu và tìm kiếm thông tin trong lĩnh vực 

kinh tế và tài chính bằng tiếng Anh, đồng thời xây dựng một số kỹ năng làm việc cơ bản 

nhất trong môi trường sử dụng tiếng Anh như phân tích báo cáo tài chính, bảng cân đối kế 

toán và thuyết trình kết quả kinh doanh. 

 

5. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 

 Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản, thuật ngữ, từ vựng thông dụng bằng tiếng 

Anh về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, tiền tệ, ngân hàng, chính sách tài khóa, tài chính 

doanh nghiệp, thị trường ngoại hối và chứng khoán, thuế, bảng cân đối kế toán và phân 

tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

 

HỌC PHẦN: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 
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1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tổ chức công tác kế toán 

Tên học phần tiếng Anh: Organization of accounting 

1.2. Mã số học phần: CTKI4 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết 

        (Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Về kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được: 

- Kiến thức cơ sở ngành kế toán, hiểu chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 

- Lĩnh hội được những kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính 

- Nắm chắc quy trình quy trình tổ chức công tác kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán 

và quy trình luân chuyển chứng từ 

4.2. Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

- Sinh viên có kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ 

kế toán tổng hợp 

- Có được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các tình huống về kế 

toán trong thực tế, kỹ năng thuyết trình  

4.3. Về thái độ:  

- Có đạo đức, trung thực, trách nhiệm nghề nghiệp, cầu thị, tự tin, chủ động, sáng tạo 

- Có ý thức, năng lực hợp tác trong công việc 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp và sự vận dụng nó vào thực tế cụ thể bao gồm: tổ chức hệ thống chứng 
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từ kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ 

thống báo cáo kế toán, tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp. 

HỌC PHẦN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

Tên học phần tiếng Anh: Commercial banking 

1.2. Mã số học phần:  

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 25 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 10 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 70 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần phải nắm được những kiến 

thức nền tảng về các nghiệp vụ ngân hàng như: Huy động vốn, cho vay, chiết khấu, bảo 

lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các nghiệp vụ khác, qua đó sinh viên có được 

cái nhìn toàn diện về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại. 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể đảm nhiệm được những 

công việc của một nhân viên ngân hàng như quản trị hồ sơ, quy trình huy động vốn, thẩm 

định hồ sơ vay vốn khách hàng,... 

4.3 Thái độ: Chấp hành đúng nội quy, chương trình môn học, tham gia đầy đủ các 

giờ lên lớp, thảo luận. Nhận thức đúng đắn vai trò của các nghiệp vụ trong hoạt động của 

ngân hàng thương mại. 
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5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của NHTM và 

việc vận dụng các nghiệp vụ đó vào thực tế. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng một 

cách linh hoạt vào lĩnh vực công tác của mình hoặc nghiên cứu sâu hơn về NHTM. Nội 

dung môn học trình bày một cách tổng quan các hoạt động chủ yếu mà  Luật các tổ chức 

tín dụng cho phép ngân hàng thương mại có thể thực hiện, bao gồm: Nghiệp vụ huy động 

vốn; Nghiệp vụ tín dụng; Nghiệp vụ thanh toán; Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán; 

Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng 

khoán; Nghiệp vụ kinh doanh vàng và ngoại tệ. 

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUỐC TẾ 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần  

Tên học phần tiếng Việt: Kế toán quốc tế 

Tên học phần tiếng Anh: International Accounting 

1.2. Mã số học phần:  

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 20 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Tự học : 80 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được: 

- Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải hiểu, giải thích được các kiến thức 

lý luận cơ bản, nắm được trình tự và phương pháp Kế toán quốc tế 

- Hiểu, giải thích được những vấn đề liên quan đến Kế toán quốc tế 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

- Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể nắm được nguyên tắc và phương 

pháp, thủ tục Kế toán quốc tế, các phần hành và nghiệp vụ chủ yếu. 
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- Có được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các tình huống về 

kế toán trong thực tế, kỹ năng thuyết trình,… 

4.3 Thái độ:  

- Có đạo đực, trung thực, trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, tự tin, chủ 

động, sáng tạo 

- Có ý thức, năng lực hợp tác trong công việc 

 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kế toán 

quốc tế nói chung và các phần hành nghiệp vụ chủ yếu trong kế toán quốc tế. 

Khái quát về sự hình thành và phát triển của kế toán quốc tế; Tổng quan về hệ 

thống kế toán Mỹ (các nguyên tắc tổ chức, đặc trưng); Quy trình kế toán căn bản 

(theo hệ thống kế toán Mỹ); Vận dụng các nguyên tắc kế toán trong từng phần 

hành kế toán chủ yếu. 

HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG I 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Kinh tế lượng I 

Tên học phần tiếng Anh: Econometrics I 

1.2. Mã số học phần: KL14 

1.3. Số tín chỉ: 03 

Lý thuyết: 35  tiết 

Bài tập: 20 tiết 

Thảo luận: 0 tiết 

Thực hành/thực tập: 0 tiết 

Tự học: 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế 

Khoa/Viện/Trung tâm: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Xác suất thống kê 

4. Mục tiêu của học phần 
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4.1. Kiến thức:  

 Hiểu được bản chất của hồi quy và ứng dụng của phân tích hồi quy trong quản lý 

kinh tế - xã hội. Biết cách xây dựng các mô hình kinh tế lượng phản ánh các mối quan hệ 

kinh tế - xã hội. Biết cách sử dụng kết quả của các mô hình kinh tế lượng để phân tích, dự 

báo, và đề xuất các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. 

4.2. Kỹ năng: 

 Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng để ước lượng các mô hình kinh tế 

lượng; Kỹ năng khai thác kiến thức trên Internet, tìm số liệu để áp dụng vào các mô hình 

kinh tế lượng. 

4.3. Thái độ: 

 Chủ động tích cực, tự giác học tập và hoàn thành các yêu cầu và bài tập về nhà của 

giảng viên trên lớp. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

 Học phần được chia làm 5 phần lớn giới thiệu về những kiến thức đại cương của 

môn Kinh tế lượng. Kinh tế lượng cơ bản là môn học tập trung vào việc xây dựng, ước 

lượng, và phân tích các mô hình hồi quy phản ánh mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh 

tế-xã hội. Trên cơ sở phân tích kết quả của các mô hình kinh tế lượng, các mối quan hệ 

giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội, các nhà hoạch định chính sách có cơ sở tin cậy để 

phân tích, dự báo và đề xuất các chính sách hiệu quả để phát triển kinh tế, xã hội. 

HỌC PHẦN: THỐNG KÊ KINH TẾ 

Thông tin chung về học phần: 

1.1. Tên học phần 

 - Tên tiếng Việt: Thống kê kinh tế  

 - Tên tiếng Anh: Economic Statistics  

1.2. Mã số học phần: TKKT4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết  

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Bộ môn Tài chính kế toán 

Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê 
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4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thống kê kinh tế 

trong nền kinh tế.  

 4.2 Kỹ năng: Sinh viên sau khi ra trường có thể nghiên cứu vận dụng trong thống 

kê các hoạt động chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. 

4.3 Thái độ:  

+ Sinh viên phải có thái độ tích cực trong học tập 

+ Đi học đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học, có ý thức và năng lực học tập nâng cao 

kiến thức. 

+ Tích cực thảo luận, hợp tác và làm việc, chữa bài tập trong giờ học. 

5. Tóm tắt nội dung môn học 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thống kê kinh tế và vận 

dụng kiến thức cơ bản vào thực tế. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng một cách linh 

hoạt vào lĩnh vực công tác của mình hoặc nghiên cứu sâu hơn về thống kê kinh tế. Môn 

học bao gồm những kiến thức cơ bản bao gồm: Những vấn đề cơ bản của thống kê kinh tế; 

Thống kê các nguồn lực sản xuất xã hội; Thống kê kết quả sản xuất và lưu thông sản phẩm 

xã hội; thống kê hiệu quả kinh tế quốc dân của nền sản xuất xã hội; thống kê mức sống 

dân cư.  
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HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Quản trị nhân lực 

Tên học phần tiếng Anh: Human Resource Management 

1.2. Mã số học phần: QTN4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 30 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 120 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: 

 - Cung cấp các kiến thức cơ bản về nhân lực trong doanh nghiệp; 

 - Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về công tác quản trị nhân lực trong doanh 

nghiệp: lập kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, sắp xếp, đánh giá, phát triển nguồn nhân lực. 

 - Giới thiệu các chính sách liên quan đến công tác quản trị nhân lực và việc vận dụng 

trong thực tế. 

4.2. Kỹ năng: 

 - Cung cấp công cụ, kỹ năng để xây dựng các kế hoạch quản trị nhân lực  

 - Cung cấp công cụ, kỹ năng tổ chức, triển khai các hoạt động chức năng cơ bản của 

quản trị nhân lực của doanh nghiệp như: lập kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, sắp xếp, đánh 

giá, phát triển nguồn nhân lực. 

 - Cung cấp các kỹ năng phân tích chính sách nhân lực có liên quan. 

4.3. Thái độ: 

 Định hướng nhận thức đúng đắn của sinh viên về hoạt động quản trị nhân lực trong 
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doanh nghiệp giúp nâng cao năng lực và đạo đức trong hoạt động nghề. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

 Học phần đề cập đến tầm quan trọng của quản trị nhân lực trong các tổ chức, quá 

trình phân tích công việc, kế hoạch hóa nguồn nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, đào 

tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong tổ chức, công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhằm tạo 

động lực cho người lao động, từ đó đạt được những mục tiêu và kế hoạch mà tổ chức đã đề 

ra. 

HỌC PHẦN: KINH TẾ ĐẦU TƯ 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Kinh tế đầu tư 

Tên học phần tiếng Anh: Economics of Investment 

1.2. Mã số học phần: KTE4 

1.3. Số tín chỉ: 03 

Lý thuyết: 35  tiết 

Bài tập: 20 tiết 

Thảo luận: 0 tiết 

Thực hành/thực tập: 0 tiết 

Tự học: 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Kinh tế 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được 

+ Các vấn đề lý luận cơ bản về ĐTPT (khái niệm và đặc điểm của đầu tư và ĐTPT; 

Vốn và Nguồn vốn ĐTPT, các hình thức đầu tư, đặc trưng cơ bản của hoạt động ĐTPT và 

vai trò của ĐTPT trong nền kinh tế...) 

+ Các vấn đề cơ bản về quản lý và kế hoạch hóa hoạt động ĐTPT. 

4.2. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể biết cách đánh giá và lựa chọn 

được các phương án đầu tư có hiệu quả 
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4.3. Thái độ: Tự tin, chủ động, sáng tạo, trung thực trong nghiên cứu và công tác; Say mê 

nghiên cứu, có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao trong lĩnh vực chuyên môn. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Kinh tế đầu tư là môn khoa học nghiên các vấn đề lý luận và thực tiễn về ĐTPT. Về 

lý luận, môn học chủ yếu trang bị các khái niệm có liên quan đến hoạt động ĐTPT, vai trò, 

đặc điểm của hoạt động ĐTPT; Vốn, Nguồn vốn và điều kiện để huy động và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn vốn cho ĐTPT; các quy định của nhà nước trong hoạt động ĐTPT. 

Môn học đi sâu phân tích khía cạnh kinh tế của hoạt động ĐTPT giúp sinh viên có thể đưa 

ra những sự lựa chọn đầu tư đúng đắn và hiệu quả. 

 

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 

 

1. Thông tin chung về môn học  

 + Tên tiếng Việt: Kế toán tài chính 1 

 + Tên tiếng Anh: Finance and Accounting 1 

2. Số tín chỉ: 4 

 + Mã số môn học: KC14 

 + Nhóm ngành: 4 

3. Phân bố thời gian loại giờ tín chỉ: 

 + Nghe giảng lý thuyết: 50 tiết 

 + Làm bài tập, thảo luận trên lớp: 10 tiết 

 + Làm bài tập lớn: 10 tiết 

 + Thực hành, thực tập: 0 

 + Tự học: 0 

4. Địa chỉ đơn vị phụ trách môn học:  

Bộ môn Tài chính kế toán - Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh  

 Điện thoại: 0904 081 282 

5. Mục tiêu môn học:  

+  Về kiến thức:   

- Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải hiểu, giải thích được các kiến thức 

lý luận cơ bản, nắm được trình tự và phương pháp kế toán các phần hành trong doanh 

nghiệp. 

- Hiểu, giải thích được những vấn đề liên quan đến hệ thống báo cáo tài chính trong 

doanh nghiệp. 

+ Về kỹ năng: 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể làm được: 
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- Thực hiện được công tác hạch toán kế toán các phần hành trong doanh nghiệp 

- Thực hiện được việc ghi chép vào các sổ sách kế toán và lập được các báo cáo tài 

chính cuối kỳ. 

+ Về thái độ: 

Nhận thức được ý nghĩa thực tế và tầm quan trọng của môn học. Có phẩm chất đạo 

đức tốt, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn. 

Trung thực, thận trọng, khách quan, xử lý tốt các mối quan hệ xã hội trong công việc.  

6. Tóm tắt nội dung môn học 

 Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về công tác kế toán 

trong doanh nghiệp như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán nguyên 

vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán TSCĐ, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả, kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và 

các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong DN, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài 

chính... 

7. Điều kiện tiên quyết:  

Nguyên lý kế toán 

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 

 

1.Tên môn học (học phần):  

  Tên tiếng Việt: Kế toán tài chính 2 

Tên tiếng Anh: Finance and Accounting 2 

2. Số tín chỉ:3 

3. Phân bố thời gian loại giờ tín chỉ: 

 - Lý thuyết: 25 

 - Bài tập:20 

4. Mục tiêu, yêu cầu của môn học:  

  4.1- Mục tiêu môn học  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể về nội dung, phương pháp, quy trình 

kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu nhằm cung cấp các thông tin tài chính cho quản 

lý doanh nghiệp. 

  4.2- Yêu cầu môn học 

+  Yêu cầu về mặt kiến thức:  

Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải hiểu, giải thích được các kiến thức lý 

luận cơ bản, quy trình và phương pháp hạch toán kế toán,tính toán và cung cấp các thông 

tin phục vụ cho việc ra các quyết định trong doanh nghiệp. 

+ Yêu cầu về mặt kỹ năng: 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể làm được: 
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- Thực hiện được công tác hạch toán kế toán trong một số loại hình doanh nghiệp. 

- Thực hiện được việc tính toán và tổng hợp các thông tin cần thiết làm căn cứ cho 

việc ra các quyết định trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Về thái độ, chuyên cần 

Nhận thức được ý nghĩa thực tế và tầm quan trọng của môn học. Có phẩm chất đạo 

đức tốt, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn. 

Trung thực, thận trọng, khách quan, xử lý tốt các mối quan hệ xã hội trong công việc.  

5. Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính I  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

 Môn học này nhằm trang bị cho SV kiến thức chuyên ngành về kế toán các quá trình 

kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp: Kế toán hoạt động kinh doanh thương mại nội 

địa; Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong kinh doanh xuất nhập khẩu; Kế toán hoạt động 

kinh doanh dịch vụ; Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; Kế toán doanh nghiệp nhận thầu xây 

lắp; Kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

 

1. Thông tin chung về môn học  

 + Tên tiếng Việt: Kế toán quản trị  

 + Tên tiếng Anh: Management accounting 

2. Số tín chỉ: 3 

 + Mã số môn học: KTF4 

 + Nhóm ngành: 4 

3. Phân bố thời gian loại giờ tín chỉ: 

 + Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết 

 + Làm bài tập, thảo luận trên lớp: 10 tiết 

 + Thực hành, thực tập: 0 

 + Tự học: 0 

4. Địa chỉ đơn vị phụ trách môn học:  

Bộ môn Tài chính kế toán - Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh  

 Điện thoại: 0904 081 282 

5. Mục tiêu môn học:  

+  Về kiến thức:   

Sau khi học xong môn học này, học sinh phải giải thích được các kiến thức lý luận 

cơ bản về tập hợp và phân tích chi phí sản xuất kinh doanh; tính toán và cung cấp các 
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thông tin nội bộ phục vụ cho việc ra các quyết định mang tính tác nghiệp ngắn hạn trong 

quản trị kinh doanh ở đơn vị cơ sở. 

+ Về kỹ năng: 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể làm được: 

- Thực hiện được việc phân loại và tập hợp chi phí theo các tiêu thức cần thiết cho 

công tác quản trị Doanh nghiệp 

- Lập được các bảng dự toán cho nhu cầu SXKD của Doanh nghiệp 

- Thực hiện được việc tính toán và tổng hợp các thông tin cần thiết làm căn cứ cho 

việc ra các quyết định ngắn hạn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Phân tích được chi phí sản xuất kinh doanh, rút ra những kết luận phục vụ quản trị 

kinh doanh trong doanh nghiệp. 

+ Về thái độ: 

Trung thực, thận trọng, khách quan, tôn trọng lợi ích của các bên liên quan trong và 

ngoài doanh nghiệp.   

6. Tóm tắt nội dung môn học 

 Môn học Kế toán quản trị sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp thu 

thập, xử lý thông tin phục vụ công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp như: phân tích chi phí 

sản xuất kinh doanh; phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng với lợi nhuận; phân 

tích các thông tin thích hợp cho việc ra các quyết định trong quản trị; lập dự toán chi phí 

kinh doanh... 

7. Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 1 

HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN 

1. Thông tin chung về môn học  

 + Tên tiếng Việt: Kiểm toán  

 + Tên tiếng Anh: Auditing 

2. Số tín chỉ: 3 

 + Mã số môn học: KTO4 

 + Nhóm ngành: 4 

3. Phân bố thời gian loại giờ tín chỉ: 

 + Nghe giảng lý thuyết: 40 tiết 

 + Làm bài tập, thảo luận trên lớp: 5 tiết 

 + Thực hành, thực tập: 0 

 + Tự học: 0 

4. Địa chỉ đơn vị phụ trách môn học:  

Bộ môn Tài chính kế toán - Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh  

 Điện thoại: 0904 081 282 

5. Mục tiêu môn học:  

+  Về kiến thức:   
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- Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải hiểu, giải thích được các kiến thức lý 

luận cơ bản trong kiểm toán, nắm được trình tự và phương pháp kiểm toán trong doanh 

nghiệp. 

- Hiểu, giải thích được những vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính 

trong doanh nghiệp. 

+ Về kỹ năng: 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể nắm được nguyên tắc và phương pháp, 

thủ tục kiểm toán và báo cáo kiểm toán. 

+ Về thái độ: 

Nhận thức được ý nghĩa thực tế và tầm quan trọng của môn học. Có phẩm chất đạo 

đức tốt, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn. 

Trung thực, thận trọng, khách quan, xử lý tốt các mối quan hệ xã hội trong công việc.  

6. Tóm tắt nội dung môn học 

 Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề chung về kiểm toán; Một 

số khái niệm cơ bản trong kiểm toán; Phương pháp kiểm toán; Quy trình kiểm toán và báo 

cáo kiểm toán; Chuẩn mực kiểm toán 

7. Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 1 

 

HỌC PHẦN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 

1. Thông tin chung về môn học: 

+ Tên tiếng Việt: Thống kê doanh nghiệp 

+ Tên tiếng Anh: Statistical enterprises 

2. Số tín chỉ: 3 

+ Mã số môn học: TKD4 

+ Nhóm ngành: 4 

3. Phân bổ thời gian loại giờ tín chỉ: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết 

+ Làm bài tập, thảo luận trên lớp: 10 tiết 

+ Thực hành, thực tập: 0 

+ Tự học: 0 

4. Địa chỉ đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Tài chính kế toán, Khoa Kinh tế 

và quản trị kinh doanh. 



 66  

 

Điện thoại: 0904081282 

5. Mục tiêu môn học 

- Về kiến thức 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp 

- Về kỹ năng 

Sau khi được trang bị kiến thức cơ bản của môn học này, sinh viên có khả 

năng tổng hợp, phân tích kết quả quản lý sử dụng các nguồn lực, kết quả sản xuất 

kinh doanh trong đơn vị. 

- Về thái độ: 

+ Sinh viên phải có thái độ tích cực trong học tập 

+ Đi học đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học, có ý thức và năng lực học tập nâng 

cao kiến thức. 

+ Tích cực thảo luận, hợp tác và làm việc theo nhóm trong các chuyên đề trong 

chương trình học. 

6. Tóm tắt nội dung môn học 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thống kê doanh 

nghiệp và sự vận dụng nó vào thực tế. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng một 

cách linh hoạt vào lĩnh vực công tác của mình hoặc nghiên cứu sâu hơn về thống kê 

doanh nghiệp. Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về hệ thống các phương 

pháp thu thập và xử lý thông tin trong thống kê doanh nghiệp, hoạch  định các chiến 

lược kinh doanh, trong dự báo và phân tích kinh kế, lựa chọn phương án sản xuất 

kinh doanh hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và tổn thất…. 

7. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê 

 

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG 

 

1. Tên môn học ( học phần ): 

 Tên tiếng Việt: Quản lý tài chính công 

 Tên tiếng Anh: Public finance management 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Phân bổ thời gian loại giờ tín chỉ: 

 Lý thuyết: 25 tiết 

 Bài tập, thảo luận: 5 tiết 

Học TT  Tổng số Lý thuyết Thảo 
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phần chương Tên chương giờ luận/Bài 

tập 

 

1 

Những vấn đề cơ 

bản về tài chính 

công và quản lý tài 

chính công 

3 3 0 

 

2 

Những vấn đề 

chung về NSNN và 

quản lý NSNN 

3 3 0 

 3 Quản lý thu NSNN 5 4 1 

 4 Quản lý chi NSNN 6 5 1 

 
5 

Tổ chức cân đối 

NSNN 
5 4 1 

 

6 

Quản lý các quỹ tài 

chính công ngoài 

NSNN 

4 3 1 

 
7 

Quản lý hoạt động 

tín dụng nhà nước 
4 3 1 

 

4. Mục tiêu, yêu cầu môn học: 

4.1 Mục tiêu: 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản về tài chính công và 

quản lý tài chính công, các hoạt động quản lý tài chính công chủ yếu trong nền kinh tế. 

      4.2 Yêu cầu: 

         - Về kiến thức: 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính 

công, các hoạt động quản lý tài chính công chủ yếu.  

  - Về kỹ năng:  

     Sinh viên sau khi ra trường có thể nghiên cứu vận dụng trong quản lý tài chính vĩ 

mô và vi mô, nghiên cứu sâu hơn về quản lý tài chính công trong nền kinh tế. 

 - Về thái độ: Có thái độ trung thực, khách quan, năng động và linh hoạt trong vận 

dụng lý luận vào thực tiễn. 

5. Điều kiện tiên quyết:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
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 Học phần tập trung cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về tài chính 

công bao gồm: Lý luận chung về tài chính công và quản lý tài chính công; Các hoạt động 

quản lý tài chính công chủ yếu như quản lý ngân sách nhà nước, tổ chức cân đối ngân 

sách nhà nước, quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, quản lý hoạt 

động tín dụng nhà nước. 

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN NGÂN SÁCH 

 

1. Tên môn học (học phần):  

  Tên tiếng Việt: Kế toán ngân sách 

Tên tiếng Anh: Budget Accounting 

2. Số tín chỉ: 3 

3. Phân bố thời gian loại giờ tín chỉ: 

 - Lý thuyết: 35 tiết 

    - Thảo luận: 5 tiết 

 - Bài tập: 5 tiết 

Chi tiết: 

TT  Nội dung 
Tổng 

số giờ 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận 

Bài 

tập 

1 Chương 1: Những vấn đề chung về Kế toán ngân 

sách và nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 
5 4 1 0 

2 
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán 

liên kho bạc 
6,5 6 0 0,5 

3 Chương 3: Kế toán ngân sách nhà nước 18,5 14 2 2,5 

4 
Chương 4: Kế toán vay nợ  của nhà nước thông qua 

Kho bạc Nhà nước 
8 6 1 1 

5 Kế toán tiền gửi và các quỹ tài chính tại Kho bạc 

Nhà nước 
4 2 1 1 

6 Báo cáo tài chính 3 3 0 0 

4. Mục tiêu, yêu cầu của môn học:  

  4.1- Mục tiêu môn học  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán ngân sách và các 

nghiệp vụ kế toán trong KBNN. 
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Trang bị cho sinh viên kỹ năng hạch toán nghiệp vụ cơ bản phát sinh tại 

KBNN. 

  4.2- Yêu cầu môn học 

+  Yêu cầu về mặt kiến thức:   

Sau khi học xong môn học này, sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản 

về ngân sách nhà nước, các nghiệp vụ kế toán ngân sách tại KBNN. 

+ Yêu cầu về mặt kỹ năng: 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên hạch toán được các nghiệp vụ phát 

sinh tại Kho bạc nhà nước. 

+ Về thái độ, chuyên cần  

Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

Chuẩn bị trước nội dung trong bài học trước khi đến lớp. 

5. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

 Môn học này nhằm trang bị cho SV kiến thức chuyên ngành về các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh tại các KBNN liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước, đến hạch 

toán các quỹ tài chính nhà nước, các khoản vay nợ qua kho bạc nhà nước. 

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

 

3. Thông tin chung về học phần  

1.1. Tên học phần 

 Tên học phần tiếng Việt: Kế toán hành chính sự nghiệp 

 Tên học phần tiếng Anh: Accounting business career  

1.2. Mã học phần: KTH4 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 
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Tự học : 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn này sinh viên cần nắm được các kiến thức cơ bản: 

 - Những vấn đề chung về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

 - Các phần hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

 - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. 

4.2. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học sinh viên có thể: 

- Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phần hành kế toán trong đơn 

vị hành chính sự nghiệp; 

- Lập được một số chứng từ kế toán cơ bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp;  

- Lập được sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cảo quyết toán. 

4.3. Thái độ: 

  - Sinh viên phải tham gia đầy đủ các tiết học lý thuyết, các giờ bài tập trên lớp; Tích 

cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập ở nhà đầy đủ; Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra 

thường xuyên, bài kiểm tra giữa kỳ. 

- Nhận thức đúng đắn vai trò của công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp và 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

 Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về HTKT trong các đơn 

vị HCSN như: Những vấn đề cơ bản về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. Nội dung kế 

toán các phần hành chủ yếu trong đơn vị HCSN gồm: kế toán vốn bằng tiền và vật tư, sản 

phẩm, hàng hóa; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán các nguồn 

vốn, quỹ; kKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả; báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán trong đơn vị HCSN. 

HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 
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Tên học phần tiếng Việt: Tài chính doanh nghiệp 

Tên học phần tiếng Anh: Corporate Finance 

1.2. Mã số học phần:  

1.3. Số tín chỉ:               3 tín chỉ 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Tài chính tiền tệ 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được 

+ Những vấn đề cơ bản về hoạt động tài chính doanh nghiệp 

+ Những công tác quản lý tài chính chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

+  Đưa ra được các quyết định tài trợ vốn, quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp.  

+ Đưa ra quyết định nhằm giúp doanh nghiệp ngăn chặn rủi ro tài chính góp phần làm 

tăng giá trị lợi nhuận của doanh nghiệp 

+ Đánh giá được tính khả thi của các dự án đầu tư phục vụ cho việc ra quyết định dài 

hạn trong doanh nghiệp 

 + Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch tài chính 

trong doanh nghiệp 

4.3 Thái độ: Có thái độ trung thực, khách quan, năng động và linh hoạt trong vận dụng lý 

luận vào thực tiễn 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học tập trung cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về quản lý tài 

chính doanh nghiệp bao gồm: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; vốn kinh doanh của 
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doanh nghiệp; quản lý doanh thu, chi phí lợi nhuận và đầu tư dài hạn, phân tích và kế 

hoạch hóa tài chính doanh nghiệp… 
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HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH 

1.Tên môn học:  

  Tên tiếng Việt: Kế toán trên máy vi tính 

Tên tiếng Anh: Computerized accounting 

2. Số tín chỉ: 4 

3. Phân bố thời gian loại giờ tín chỉ: 

 - Lý thuyết: 20 

 - Thực hành: 25 

4. Mục tiêu, yêu cầu của môn học:  

  4.1- Mục tiêu môn học  

 Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống phần 

mềm kế toán, về nguyên lý hoạt động của phần mềm kế toán máy nói chung và phần 

mềm MISA SME.NET 2015 nói riêng. 

 Trang bị cho sinh viên kỹ năng xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kết xuất các báo cáo 

tài chính, quản trị  trên phần mềm MISA SME.NET 2015 

  4.2- Yêu cầu của môn học 

+  Về mặt kiến thức:   

- Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải hiểu, giải thích được nguyên lý 

hoạt động của phần mềm kế toán, nắm được quy trình xử lý chứng từ trên phần mềm kế 

toán. 

- Sinh viên phải nắm được nguyên tắc hạch toán chung, quy trình hoạt động của các 

phần hành, cho đến việc thực hành trên phần mềm MISA SME.NET 2015 

.+ Về mặt kỹ năng: 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể làm được: 

- Thực hiện được công tác hạch toán kế toán các phần hành trong doanh nghiệp 

trên phần mềm kế toán máy. 

- Thực hiện được việc kết xuất các báo cáo tài chính, quản trị phục vụ cho công 

tác quản lý của doanh nghiệp 

+ Về thái độ, chuyên cần 

Nhận thức được ý nghĩa thực tế và tầm quan trọng của môn học. Có phẩm chất 

đạo đức tốt, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm và trình độ 

chuyên môn. Trung thực, thận trọng, khách quan, xử lý tốt các mối quan hệ xã hội trong 

công việc.  

5. Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính I 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
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 Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về về hệ thống phần 

mềm kế toán, về nguyên lý hoạt động của phần mềm kế toán máy nói chung và phần 

mềm MISA SME.NET 2015 nói riêng. Sinh viên được trang bị kiến thức cũng như kỹ 

năng để xử lý các chứng từ kế toán phát sinh trên các phân hệ của phần mềm kế toán 

MISA SME.NET 2015. 

 

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Quản trị kinh doanh 1 

Tên học phần tiếng Anh: Business Administration 1 

1.2. Mã số học phần: QT14 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên phải giải thích được: 

+ Các vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh (Khái niệm, nội dung, nguyên tắc và phương 

pháp của quản trị kinh doanh…). 

+ Nhiệm vụ và nội dung hoạt động của cán bộ quản trị kinh doanh. 

+ Nội dung quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp 

4.2. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể làm được: 

     + Lập được các phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh. 
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     + Tổ chức chỉ đạo thực hiện các phương án và kế hoạch SXKD. 

4.3. Thái độ: Nhận thức đúng đắn về đạo đức và văn hoá kinh doanh. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Quản trị kinh doanh là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về quản trị 

kinh doanh như: Doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, phương pháp quản trị, nhà quản 

trị, tổ chức quản trị và tổ chức quản lý các quá trình, các yếu sản xuất trong doanh nghiệp 

như: Quản trị quá trình sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị cung ứng vật tư, quản 

trị công nghệ - kỹ thuật và chất lượng sản phẩm… Ngoài những vấn đề lý luận cơ bản trên 

môn học cũng trang bị những kiên thức về kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH KINH DOANH  

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Phân tích kinh doanh 

Tên học phần tiếng Anh: Business Analysis 

1.2. Mã số học phần: PHD4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê, Kế toán tài chính 1 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích kinh 

doanh, tập trung vào phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, các yếu tố nguồn lực trong 

doanh nghiệp sản xuất. 
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4.2 Kỹ năng: Nâng cao, hoàn thiện cho sinh viên khả năng tổng hợp, phân tích các yếu tố 

nguồn lực: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động và kết quả sản xuất kinh doanh 

của một đơn vị sản xuất. 

4.3 Thái độ: Nhận thức đúng đắn vai trò của phân tích kinh doanh và công tác phân tích 

kinh doanh trong doanh nghiệp. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

"Phân tích kinh doanh" là môn học trang bị các kiến thức về tổng hợp và phân tích 

các vấn đề trong phạm vi doanh nghiệp: từ khâu thu mua nguyên vật liệu, sử dụng lao 

động, tài sản cố định đến khâu sản xuất và tiêu thụ, đánh giá khái quát về tình hình tài 

chính của doanh nghiệp. 

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Kế toán ngân hàng 

Tên học phần tiếng Anh: Acounting in banking 

1.2. Mã số học phần: QLD4 

1.3. Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết : 25 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 10 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 70 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được: 

- Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải hiểu, giải thích được các kiến thức 

lý luận cơ bản, nắm được trình tự và phương pháp Kế toán ngân hàng  

- Hiểu, giải thích được những vấn đề liên quan đến Kế toán ngân hàng 
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4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

- Có khả năng thu thập chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại 

ngân hàng 

- Có khả năng phân tích những guyên tắc và phương pháp, thủ tục Kế toán ngân 

hàng và báo cáo Kế toán ngân hàng. 

4.3 Thái độ:  

- Sinh viên nhận thức được ý nghĩa thực tế và tầm quan trọng của môn học. Có 

phẩm chất đạo đức tốt, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm và trình 

độ chuyên môn. Trung thực, thận trọng, khách quan, xử lý tốt các mối quan hệ xã hội 

trong công việc.  

- Sinh viên nhận thức đúng đắn vai trò của công tác hạch toán kế toán trong 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Kế toán ngân hàng là môn học trang bị các kiến thức cơ bản về kế toán trong các 

ngân hàng thương mại, bao gồm: Tổng quan kế kế toán ngân hàng, Kế toán nghiệp vụ huy 

động vốn, Kế toán thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ cho vay, Báo cáo tài chính 

tổ chức tín dụng. 

HỌC PHẦN: THUẾ 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Thuế 

Tên học phần tiếng Anh: Tax 

1.2. Mã số học phần:  

1.3. Số tín chỉ:               2 tín chỉ 

Lý thuyết : 20 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết  

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 80 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 
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3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được 

- Hiểu được những kiến thức chung về các sắc thuế và công tác quản lý thuế   

- Nắm vững các nội dung cơ bản về luật thuế hiện hành tại Việt Nam.  

- Sơ lược hiểu được cách tính và cách kê khai một số loại thuế chủ yếu hiện nay 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

- Sinh viên xác định được các sắc thuế áp dụng trong từng nghiệp vụ kinh tế 

- Năm được quy trình, thực hiện được các công tác kê khai, quyết toán và nộp tiền 

các sắc thuế. 

4.3 Thái độ:  

- Sinh viên phải có thái độ tích cực trong học tập, cụ thể: 

+ Đi học đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học, có ý thức và năng lực học tập nâng cao 

kiến thức. 

+ Tích cực thảo luận, hợp tác và làm việc theo nhóm trong các chuyên đề trong 

chương trình học 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các sắc thuế và công 

tác quản lý thuế, bao gồm: Những vấn đề tổng quan về thuế, thuế gía trị gia tang, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân và các sắc thuế khác, …  

HỌC PHẦN: THANH TOÁN QUỐC TẾ 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Thanh toán quốc tế 

Tên học phần tiếng Anh: International liquidate 

1.2. Mã số học phần: 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 20 tiết 

Bài tập : 10 tiết 

Thảo luận : 10 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 80 tiết 

 (Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 
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2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Tài chính tiền tệ 

4. Mục tiêu của học phần  

4.1. Kiến thức:  

Sau khi học xong môn học, sinh viên cần phải giải thích được những khái niệm, đặc 

điểm, vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế, hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản 

về ngoại hối, tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái. Hiểu được các phương tiện thanh toán 

quốc tế như (Hối phiếu, kỳ phiếu, séc,thẻ điện tử). Hiểu được nguyên tắc, mối quan hệ của 

cán cân thanh toán quốc tế. Trình bày được những vấn đề cơ bản về các phương thức 

thanh toán quốc tế.  

4.2. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần phải: 

+ Tính toán được các cặp tỷ giá hối đoái mua vào và bán ra 

+ Phân tích được tình hình biến động tỷ giá hối đoái của các đơn vị kinh tế có quan hệ 

thanh toán quốc tế. 

+ Lập, trình bày và phân tích được bảng cán cân thanh toán quốc tế 

4.3. Thái độ: Chấp hành đúng nội quy, chương trình môn học, tham gia đầy đủ các giờ lên 

lớp, thảo luận. Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế 

trong nền kinh tế quốc dân, có thái độ đúng đắn khi tham gia vào các quan hệ tài chính 

trong thanh toán quốc tế 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về thanh toán quốc tế và sự vận dụng nó vào thực tế. Trên cơ sở đó sinh viên có thể 

vận dụng một cách linh hoạt vào lĩnh vực công tác của mình hoặc nghiên cứu sâu hơn về 

thanh toán quốc tế như: Tổng quan về thanh toán quốc tế; Hối đoái; Các phương tiện thanh 

toán quốc tế; Cán cân thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế, pháp luật về 

ngoại hối và luật các công cụ chuyển nhượng....Ngoài phần lý thuyết, phần thảo luận và bài 

tập là các vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương. 

 

 

HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

 

1. Thông tin chung về môn học  

+Tên tiếng Anh: Stock Market 

 +Tên tiếng Việt: Thị Trường Chứng Khoán 
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2. Số tín chỉ: 3 

+ Mã số môn học: TCK4 

+ Nhóm ngành: 4 

3. Phân bổ thời gian loại giờ tín chỉ: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết 

 + Làm bài tập, thảo luận trên lớp: 10 tiết 

+ Thực hành, thực tập: 0 

+ Tự học: 0 

4. Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Tài chính kế toán, Khoa Kinh tế và 

quản trị kinh doanh. 

    Điện thoại: 0904081282 

5. Mục tiêu môn học 

         * Về kiến thức: 

- Hiểu được những kiến thức chung về thị trường chứng khoán, hoạt động của 

thị trường chứng khoán và giao dịch trong thị trường chứng khoán. 

- Nắm vững đặc điểm của các loại chứng khoán điển hình và ứng dụng của 

chúng trong thực tế 

- Sơ lược hiểu được quá trình phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và quản lý 

đầu tư chứng khoán. 

        * Về kỹ năng:  

- Sinh viên sau khi ra trường có thể tham gia đầu tư trên thị trường chứng 

khoán 

-  Thảo luận, đánh giá và đưa ra những quan điểm đầu tư về một số doanh 

nghiệp trên sàn chứng khoán 

- Thực hiện phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, đưa ra được những 

nhận xét trên cơ sở tài liệu các doanh nghiệp cung cấp 

* Về thái độ:  

- Sinh viên phải có thái độ tích cực trong học tập, cụ thể: 

+ Đi học đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học, có ý thức và năng lực học tập nâng 

cao kiến thức. 

+ Tích cực thảo luận, hợp tác và làm việc theo nhóm trong các chuyên đề trong 

chương trình học 
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6. Tóm tắt nội dung môn học: 

 Học phần tập trung cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về thị 

trường chứng khoán bao gồm: Tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán; Cơ cấu tổ chức thị trường chứng khoán; Các hoạt động của thị trường 

chứng khoán; Phương pháp phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán và giới 

thiệu một phần phương pháp phân tích kỹ thuật. 

7. Điều kiện tiên quyết: Không có 

 

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Phân tích tài chính doanh nghiệp 

Tên học phần tiếng Anh: Financial corporate analysis 

1.2. Mã số học phần: TCDN4 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết TC 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 110 tiết  

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Tài chính tiền tệ, Nguyên lý thống kê, Kế toán tài chính 1 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  
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Ngoài việc trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích tài chính 

doanh nghiệp, môn học còn trang bị cho sinh viên có được hệ thống các phương pháp, cho 

phép đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay, dự đoán tình hình tài chính trong 

tương lai của doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý hợp lý, 

phù hợp với mục tiêu mà doanh nghiệp quan tâm. 

4.2. Kỹ năng:  

Sau khi học xong môn học, sinh viên có khả năng tổng hợp, phân tích và dự báo các 

vấn đề về tài chính trong một doanh nghiệp. 

- Sử dụng các công cụ để phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp, trên 

cơ sở đó giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động các 

nguồn vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Phân tích được chính sách đầu tư, chính sách phân phối kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp; 

- Đánh giá được khả năng sinh lợi và dự báo được các rủi ro trong hoạt động kinh 

doanh;  

4.3. Thái độ:  

Sinh viên có nhận thức đúng đắn vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp và 

công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Sinh viên có ý thức kết nối giữa lý thuyết 

và thực tiễn, có sự tự đánh giá của bản thân về các vấn đề thực tiễn thông qua các tình 

huống thực tế trong giáo trình và các Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã sưu tầm. 

Biết cách vận dụng để xem xét, đánh giá trong thực tiễn để đưa ra các quyết định tài chính 

đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và an toàn về mặt tài chính cho 

doanh nghiệp. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 
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"Phân tích tài chính doanh nghiệp" là môn học trang bị các kiến thức về tổng hợp và 

phân tích các vấn đề tài chính trong phạm vi doanh nghiệp: chính sách tài chính, tình hình 

sử dụng vốn, các chính sách phân phối lợi nhuận, phân tích tiềm lực tài chính, phân tích 

rủi ro, phân tích tình hình tăng trưởng và dự báo tài chính doanh nghiệp, với cơ sở dữ liệu 

là hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp trước khi đưa ra các quyết định kinh 

doanh. Đồng thời, môn học cũng giúp người học căn cứ vào hệ thống báo cáo tài chính 

của các kỳ đã qua để phân tích một cách khách quan về tình hình tài chính, khả năng sinh 

lời, dự báo về triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Tài chính doanh nghiệp nâng cao 

Tên học phần tiếng Anh: Advanced Corporate Finance 

 1.2. Mã số học phần:  

1.3. Số tín chỉ:                  2 tín chỉ 

Lý thuyết : 25 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 10 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 70 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

+ Sinh viên nắm được những kiến thức chuyên sâu về hoạt động tài chính doanh 

nghiệp và quản trị tài chính trong doanh nghiệp.  

+ Có khả năng đưa ra quyết định nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro góp phần 

làm tăng tỷ suất sinh lợi từ hoạt động kinh doanh. 

+ Tính toán được chi phí sử dụng của mỗi loại vốn và đưa ra quyết định lựa chọn tỷ 

trọng nguồn vốn huy động phù hợp, đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp. 

+ Phân tích được tác động của các đòn bẩy đến quyết định kinh doanh của doanh 

nghiệp. 
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+ Hiểu được các vấn đề tài chính phát sinh trong các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 

như mua bán, sáp nhập, hợp nhất, phá sản. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học tập trung cung cấp những kiến thức cho sinh viên về quản lý tài chính 

doanh nghiệp bao gồm: Rủi ro trong kinh doanh và tỷ suất sinh lời, Ứng dụng chi phí sử 

dụng vốn trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, Tác động của đòn bẩy lên doanh lợi và 

quyết định cấu trúc tài chính, Định giá tài sản và vấn đề tài chính trong hoạt động tái cấu 

trúc doanh nghiệp. 

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Quản trị kinh doanh 2 

Tên học phần tiếng Anh: Business Management 2 

1.2. Mã số học phần: QT24 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 35 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 10 tiết 

Bài tập lớn : 15 tiết 

Thực hành/thực tập : 0   tiết 

Tự học :  120 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Quản trị kinh doanh 1 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau Sau khi học xong môn học sinh viên phải nắm được: 

+ Quản trị tài chính và phân tích tài chính trong doanh nghiệp 

+ Quản trị kết quả, hiệu quả trong doanh nghiệp 

+ Quản trị các hoạt động thanh toán trong doanh nghiệp 

+ Quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể làm được: 

+ Phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp 

+ Phân tích được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
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+ Đánh giá, phân tích được sự thay đổi trong doanh nghiệp 

4.3 Thái độ: Nhận thức đúng đắn về đạo đức và văn hoá kinh doanh. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Quản trị kinh doanh II là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về công tác 

quản trị tài chính, quản trị kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị các hoạt động 

thanh toán. Ngoài ra học phần này cũng trang bị những kiên thức về quản trị sự thay đổi 

trong doanh nghiệp.   

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Quản trị kinh doanh thương mại 

Tên học phần tiếng Anh: Commercial Business Management 

1.2. Mã số học phần: QTH4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 30 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 120 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: 

 Sau khi học xong môn học sinh viên phải nắm được các lý luận cơ bản về quản trị 

kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp 

4.2.Kỹ năng: 

+ Tổ chức các phương án mua, bán và dự trữ vật tư, hàng hoá 

+ Tổ chức dịch vụ trong quá trình tiêu thụ sản phẩm 

4.3.Thái độ:  
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Có nhận thức đúng đắn về vai trò của quản trị kinh doanh thương mại trong doanh 

nghiệp. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh thương mại và 

quản trị kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp như mua hàng, tạo nguồn hàng, quản 

trị hàng tồn kho, quản trị bán hàng, quản trị xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp. 

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN  

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Quản lý dự án  

Tên học phần tiếng Anh: Project Management 

1.2. Mã số học phần: QLD4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 30 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Bài tập lớn : 15 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 130 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được 

+ Hiểu được các khái niệm cơ bản và bản chất của dự án 

+ Hiểu được nội dung cơ bản của dự án 

+ Hiểu được nội dung quản lý dự án 

+ Hiểu được các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính, kinh tế- xã hội dự án. 

4.2 Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: 

+ Có khả năng xây dựng và phân tích một dự án hoàn chỉnh. 

+ Có khả năng tổ chức quản lý và đánh giá dự án trong thực tiễn 
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4.3 Thái độ: Nhận thức đúng đắn vai trò của dự án và công tác quản lý dự án đầu tư. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Quản lý dự án đầu tư là môn học trang bị các kiến thức cơ bản về dự án đầu tư, 

gồm: Các khái niệm, đặc trưng và nội dung một dự án đầu tư ; các kiến thức về quản lý dự 

án: xây dựng bộ máy quản lý, tổ chức quản lý các yếu tố của dự án; cung cấp các kiến thức 

về chỉ tiêu hiệu quả và phương thức đánh giá hiệu quả dự án đầu tư. 

HỌC PHẦN: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ 

Tên học phần tiếng Anh: Applied Informatics in Business Management 

1.2. Mã số học phần: THQ4 

1.3. Số tín chỉ: 03 

Lý thuyết : 25 tiết 

Bài tập : 0 tiết 

Thảo luận : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 20 tiết 

Tự học : 130 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Bộ môn Quản trị doanh nghiệp 

Khoa: Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải  nắm được: 

- Các kiến thức cơ bản về sử dụng phần mềm MS Excel. 

- Biết tổ chức dữ liệu và vận dụng phần mềm MS Excel trong công tác quản lý kinh tế 

và quản trị kinh doanh. 

4.2. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải  thực hiện được: 

- Các thao tác cơ bản trên bảng tính Excel. 

- Sử dụng được một số chương trình của MS Excel phục vụ cho công tác quản lý kinh 

tế và quản trị kinh doanh. 

4.3. Thái độ: Nhận thức đúng đắn về vai trò của tin học trong quản trị kinh doanh. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  
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Môn học Tin học ứng dụng trong Quản lý kinh tế được xây dựng trên cơ sở khai thác 

và sử dụng các tiện ích của phần mềm MS. Excel phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích và 

xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định trong công tác quản lý kinh tế và quản trị 

kinh doanh.  

HỌC PHẦN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Thương mại điện tử 

Tên học phần tiếng Anh: Electronic commerce 

1.2. Mã số học phần: THMA4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 20 tiết 

Bài tập/ Thảo luận : 20 tiết 

Bài tập lớn : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 80 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1.Kiến thức:  

Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được: 

- Khái niệm, các hình thức thương mại điện tử 

- Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, thanh toán điện tử, ứng dụng về 

marketing điện tử 

4.2.Kỹ năng:  

Nắm được các quy trình kinh doanh của các mô hình TMĐT, các bước triển khai 

marketing điện tử 

4.3.Thái độ: 
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 Có nhận thức đúng đắn về vai trò của hoạt động thương mại điện tử trong doanh 

nghiệp 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Thương mại điện tử là môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về: các mô hình kinh doanh điện tử, một số vấn đề về an toàn, bảo mật trong thương 

mại điện tử, phương thức thanh toán điện tử cũng như các ứng dụng marketing điện tử. 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Kỹ năng làm việc nhóm 

Tên học phần tiếng Anh: Teamwork Skills 

1.2. Mã số học phần: LVNK4 

1.3. Số tín chỉ: 

Lý thuyết : 15 tiết 

Bài tập : 30 tiết 

Thảo luận : 0 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 90 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần nắm được: 

+ Những lý luận cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm  

 + Phương pháp tổ chức và quản trị nhóm  

4.2. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần thực hiện được: 

 + Xây dựng, tổ chức nhóm  

 + Vận dụng các kỹ năng làm việc nhóm để tổ chức và thúc đẩy nhóm làm việc hiệu 

quả  

4.3. Thái độ: Nhận thức đúng đắn vai trò và ý nghĩa của làm việc nhóm 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

"Kỹ năng làm việc nhóm" là môn học trang bị các kiến thức về nhóm làm việc, tổ 

chức nhóm và các kỹ năng làm việc nhóm.  
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HỌC PHẦN: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ  

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Chuẩn mực kế toán quốc tế  

Tên học phần tiếng Anh: International Accounting Standarts 

1.2. Mã số học phần: …… 

1.3. Số tín chỉ: 2 

- Lý thuyết: 20 tiết  

- Bài tập: 20 tiết  

-Thực hành/thực tập : 0 tiết 

- Tự học : 80 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 

4. Mục tiêu của học phần  

  4.1- Kiến thức:  

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống chuẩn 

mực kế toán quốc tế; các nội dung cơ bản của Chuẩn mực kế toán quốc tế hiện hành. Áp 

dụng một số nội dung và nguyên tắc của chuẩn mực kế toán quốc tế vào kế toán doanh 

nghiệp. 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải hiểu,giải thích được các kiến thức lý 

luận cơ bản, nắm được nội dung và áp dụng được một số nội dung chuẩn mực kế toán 

quốc tế trong kế toán doanh nghiệp. 

Hiểu, giải thích được những vấn đề liên quan đến chuẩn mực hệ thống báo cáo tài 

chính trong doanh nghiệp. 

4.2 Kỹ năng: 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên làm được: 

-Vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế trong một số nội dung cơ bản. 

- Vận dụng được 1 số nội dung chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào lập hệ 

thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 
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- Nhận thức được ý nghĩa thực tế và tầm quan trọng của môn học. Có phẩm chất 

đạo đức tốt, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên 

môn. Trung thực, thận trọng, khách quan, xử lý tốt các mối quan hệ xã hội trong công 

việc.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về chuẩn mực kế  toán 

quốc tế như : những vấn đề của chuẩn mực kế toán quốc tế, các chuẩn mực kế toán về tài 

sản, chuẩn mực về chi phí, doanh thu, nợ phải trả và các chuẩn mực khác, chuẩn mực về 

báo cáo tài chính... 

HỌC PHẦN: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 2 

8. Thông tin chung về học phần:       

1.1. Tên học phần 

+ Tên tiếng Việt: Thực tập nghề nghiệp 2 

+ Tên tiếng Anh: Professional practice 2 

1.2. Mã số học phần: KTO 

1.3. Số tín chỉ: 1 

Thời gian thực tập: 1 tuần (6 ngày) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Bộ môn Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 2 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  

+ Nắm được tình hình và công tác tổ chức kế toán, trình tự và phương pháp thực 

hiện các phần hành kế toán chủ yếu. Vận dụng kiến thức và chế độ kế toán trong doanh 

nghiệp. 

+ Biết thu thập và xử lý thông tin kế toán thu thập được. 

+ Tổ chức, sắp xếp và hoàn thiện chứng từ kế toán theo từng phần hành kế toán 

+ Nắm được thực tiễn về tổ chức công tác kế toán và tài chính trong thực tiễn hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp 

4.2 Kỹ năng:  

+ Hiểu được các công việc của cán bộ kế toán doanh nghiệp theo vị trí của kế toán 

viên được phân công trong Bộ máy kế toán. 

+ Tổ chức được chứng từ kế toán của doanh nghiệp. 
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+ Hoàn thành ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ và 

sổ kế toán của doanh nghiệp. 

+ Phân biệt các vị trí việc làm trong một phòng ban, đặc biệt là phòng kế toán tại 

doanh nghiệp và vận dụng được công việc kế toán qua khâu tổ chức hoàn thiện chứng từ  

vào một doanh nghiệp ngoài thực tiễn 

4.3 Thái độ:  

+ Chấp hành nghiêm túc thời gian, nội quy, quy chế làm việc trong quá trình thực 

tập 

+ Sau khi kết thúc đợt thực tập sinh viên sẽ thêm tự tin và hứng thú, yêu mến và 

muốn được làm nghề kế toán hơn. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 

Thực tập nghề nghiệp 2 nhằm giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên 

môn đã học ở các học phần trước đó thuộc chuyên ngành kế toán để vận dụng vào việc 

thưc hành kế toán, cụ thể đi sâu về tổ chức và viết chứng từ kế toán trong nghiệp vụ theo 

từng phần hành kế toán như: kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế toán tiền lương, kế 

toán tài sản cố định, …. Bên cạnh đó, thông qua việc kết hợp với thực hành trên bộ chứng 

từ thực tế tại một doanh nghiệp giúp sinh viên có thêm những kiến thức và kỹ năng làm 

việc thực tế. Là cơ sở để sinh viên lựa chọn và định hướng đề tài tốt nghiệp và có khả năng 

làm tốt công việc kế toán khi ra trường. 

HỌC PHẦN: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 3 

9. Thông tin chung về học phần: 

1.1. Tên học phần 

+ Tên tiếng Việt: Thực tập nghề nghiệp 3 

+ Tên tiếng Anh: Vocational training 3 

1.2. Mã số học phần: 

1.3. Số tín chỉ: 3 

Thời gian thực tập: 3 tuần  

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Bộ môn Tài chính kế toán 

Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 2, thực tập nghề nghiệp 2 

4. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức: 
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+ Nắm được tình hình và công tác tổ chức kế toán, trình tự và phương pháp thực 

hiện các phần hành kế toán chủ yếu. Vận dụng kiến thức và chế độ kế toán trong doanh 

nghiệp. 

+ Biết thu thập và xử lý thông tin kế toán thu thập được. 

+ Biết phân tích đánh giá tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính trong doanh 

nghiệp. 

+ Nắm được thực tiễn về tổ chức công tác kế toán và tài chính trong thực tiễn hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: 

Thông qua việc tham gia vào mô hình "Phòng thực hành kế toán ảo" được tổ chức 

tại Trường Đại học Lâm nghiệp, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng sau: 

+ Thực hiện được các công việc của cán bộ kế toán doanh nghiệp theo vị trí của kế 

toán viên được phân công trong Bộ máy kế toán. 

+ Tổ chức được chứng từ kế toán và sổ kế toán của doanh nghiệp. 

+ Hoàn thành ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ và 

sổ kế toán của doanh nghiệp. 

+ Lập được Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp 

+ Phân tích được các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp 

+ Lập được kế hoạch tài chính cho một doanh nghiệp 

+ Liên kết được công việc kế toán, phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính mà 

mỗi kế toán viên đảm nhiệm với các thành viên khác trong Bộ máy kế toán. 

+ Phân biệt các vị trí việc làm trong một phòng ban, đặc biệt là phòng kế toán tại 

doanh nghiệp và vận dụng được công việc kế toán đã thực hiện trong "phòng thực hành kế 

toán ảo" vào một doanh nghiệp ngoài thực tiễn. 

+ Thông qua đi thực tế tại Doanh nghiệp, Sinh viên được trang bị thêm một số kỹ 

năng như: kỹ năng tổ chức công việc, bố trí, sắp xếp và thực hiện công việc kế toán, kỹ 

năng giao tiếp của một người kế toán viên trong môi trường công sở. 

- Về thái độ 

Chấp hành nghiêm túc thời gian, nội quy, quy chế làm việc tại "Phòng thực hành kế 

toán ảo" và tại doanh nghiệp đi thực tế. 

Sau khi kết thúc đợt thực tập sinh viên sẽ thêm tự tin và hứng thú, yêu mến và 

muốn được làm nghề kế toán hơn 

5. Tóm tắt nội dung môn học 

Thực tập nghề nghiệp 3 nhằm giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên 

môn đã học ở các học phần trước đó thuộc chuyên ngành kế toán để vận dụng vào việc 

thực hành công tác kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh và tài chính của Doanh nghiệp 
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như một kế toán viên. Bên cạnh đó, thông qua việc kết hợp với đi thực tiễn tại một doanh 

nghiệp giúp sinh viên có thêm những kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế. Là cơ sở để 

sinh viên lựa chọn và định hướng đề tài tốt nghiệp và có khả năng làm tốt công việc kế 

toán khi ra trường. 

3.5 Phương pháp và hình thức đào tạo 

+ Hình thức đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ 

+Phương pháp đào tạo: 

- Tổ hợp các phương pháp giảng dạy phù hợp và hiện đại. 

- Coi trọng tự học của sinh viên, lấy sinh viên làm trung tâm. 

- Tăng cường các phương tiện nghe nhìn, phương pháp dạy, học tích cực. 

- Tăng cường hiệu quả các buổi thực hành, thực tập 

3.6 Cách thức đánh giá kết quả học tập 

 Đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo các văn bản hiện hành của Bộ 

Giáo Dục & Đào tạo và của Trường Đại học Lâm nghiệp. 

3.7 Thời điểm thiết kế hoặc điều chỉnh bản mô tả chương trình đào tạo 

 Bản mô tả chương trình đào tạo ngành kế toán được xây dựng dựa trên 

chương trình đào tạo ngành kế toán từng năm, ,từng đợt ban hành. Bản mô tả sẽ 

được cập nhật bổ sung định kỳ theo hướng dẫn của Trường Đại học lâm nghiệp 

  

 


